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DANH MỤC MINH CHỨNG 
 

Báo cáo tự đánh giá CTĐT cử nhân Tâm lí học 
 

TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, 

phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học 

1.  H1.01.01.01 

Quyết định  ban hành CTĐT cử nhân ngành TLH năm 2020 của trường ĐHSPHN 

 

 

Quyết định ban hành sửa đổi chương trình đào tạo năm 2022 

QĐ số 6160/QĐ-

ĐHSPHN-ĐT 

ngày 11/12/2020 

QĐ số …./ 

ĐHSPHN ngày 

22/11/2022 

Trường 

ĐHSPHN 
 

2.  H1.01.01.02 Chương trình chi tiết ngành TLH năm 2020 2020 Khoa TLGD  

3.  H1.01.01.03 Chương trình chi tiết ngành TLH năm 2022 2022 Khoa TLGD  

4.  H1.01.01.04 Bản mô tả CTĐT ngành TLH 2020, 2022 2020, 2022 Khoa TLGD  

5.  H1.01.01.05 Công văn, biên bản về điều chỉnh chương trình đào tạo 2020, 2022 Khoa TLGD  

6.  H1.01.01.06 Quyết định về việc công bố Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của trường ĐHSPHN  
Số 8176/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

8/11/2016 

Trường 

ĐHSPHN 
 

7.  H1.01.01.07 
Quyết định về việc phê duyệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của trường ĐHSPHN giai đoạn 

2017 – 2022, tầm nhìn 2030 

Số 10883/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

29/10/2019 

Trường 

ĐHSPHN 
 

8.  H1.01.01.08 Luật Giáo dục đại học 2019 
Số 43/2019/QH14 

ngày 14/06/2019 

Quốc hội 

nước 

CHXHCN 

Việt Nam 

 

9.  H1.01.01.09 Báo cáo khảo sát về nhu cầu của thị trường lao động liên quan đến CTĐT (trong 2019 Khoa TLGD  
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

vòng 5 năm tính đến thời điểm đánh giá)  

10.  H1.01.01.10 Biên bản họp lấy ý kiến của các bên liên quan về CTĐT  2020 Khoa TLGD  

Tiêu chí 1.2. CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được               

sau khi hoàn thành CTĐT 

11.  H1.01.02.01 Chuẩn đầu ra cử nhân ngành TLH 2020 Khoa TLGD  

12.  H1.01.02.02 Chương trình chi tiết ngành TLH năm 2020 2020 Khoa TLGD  

13.  H1.01.02.03 Chương trình chi tiết ngành TLH năm 2022 2022 Khoa TLGD  

14.  H1.01.02.04 
Ma trận kỹ năng giữa chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và các phương pháp đánh 

giá 
2022 Khoa TLGD  

15.  H1.01.02.05 Bản mô tả CTĐT ngành TLH 2020, 2022  2020, 2022 Khoa TLGD  
16.  H1.01.02.06 Biên bản họp lấy ý kiến các bên liên quan về chương trình đào tạo 2020 Khoa TLGD  

17.  H1.01.02.07 Kết quả khảo sát GV, NH, NH tốt nghiệp về CĐR và CTĐT 2019 

TT ĐBCL 

trường 

ĐHSPHN 

 

18.  H1.01.02.08 

Trang thông tin điện tử của trường ĐHSPHN và khoa TLGD công bố công khai CĐR 

của CTĐT 

Trường: http://daotao.hnue.edu.vn/Uploads/files/CDR-TLGD.pdf 

Khoa: https://psy.hnue.edu.vn/cu-nhan-tam-ly-hoc-truong-hoc 

2022 

Trường 

ĐHSPHN 

Khoa TLGD 

 

Tiêu chuẩn 1.3. Chuẩn đầu ra của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai 

19.  H1.01.03.01 Kết quả khảo sát nhu cầu của thị trường lao động liên quan đến CTĐT 2020 Khoa TLGD  

20.  H1.01.03.02 
Biên bản họp/bản góp ý của các bên liên quan, đặc biệt là nhà sử dụng lao động về 

CĐR và CTĐT 
2020 Khoa TLGD  

21.  H1.01.03.03 
Chương trình chi tiết ngành TLH năm 2020 và năm 2022 

Bản mô tả CTĐT ngành TLH năm 2020, 2022 
2020, 2022 Khoa TLGD  

22.  H1.01.03.04 
Chương trình chi tiết ngành TLH năm 2016 

Bản mô tả CTĐT ngành TLH 2016 
2016 Khoa TLGD  

23.  H1.01.03.05 
Các chương trình ngành TLH tham khảo một số trường đại học ở Hoa kỳ và Hồng 

Kông như trường University of California, Santa Barbara - Hoa Kỳ, Trường Pace 
 Khoa TLGD  

http://daotao.hnue.edu.vn/Uploads/files/CDR-TLGD.pdf
https://psy.hnue.edu.vn/cu-nhan-tam-ly-hoc-truong-hoc
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

University, trường Hong Kong City U và một số  đại học trong nước như Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng 

24.  H1.01.03.06 

Các CV và BB họp về hoạt động XD và rà soát CĐR của CTĐT gồm: 

 

Quyết định về việc thành lập ban xây dựng CTĐT trường 

 

Công văn xây dựng CĐR cho các ngành ĐT 

 

Công văn toạ đàm về xây dựng CĐR và CTĐT 

 

Công văn toạ đàm về xây dựng CĐR và CTĐT 

 

Công văn toạ đàm về xây dựng CĐR và CTĐT 

 

Công văn toạ đàm về xây dựng CĐR và CTĐT 

 

Công văn toạ đàm về xây dựng CĐR và CTĐT 

 

Công văn toạ đàm về xây dựng CĐR và CTĐT 

 

Công văn toạ đàm về xây dựng CĐR và CTĐT 

 

 

Công văn về rà soát, điều chỉnh CTĐT 

 

Các biên bản họp khoa về xây dựng và rà soát chỉnh sửa CĐR và CTĐT 

 

QĐ số 4130/QĐ-

ĐHSPHN-ĐT ngày 

25/6/2018 
Số 360/ĐHSPHN-KT 

ngày 10/7/2018 

Số 60/CV-ĐHSPHN-

ĐT ngày 18/2/2019 

 

Số 206/CV-ĐHSPHN-

ĐT ngày 22/4/2019 

Số 232/ĐHSPHN-ĐT 

ngày 6/5/2019 

 

Số 250/ĐHSPHN-ĐT 

ngày 14/5/2019 

Số 269/ĐHSPHN-ĐT 

ngày 23/5/2019 

 

Số 271/CV-ĐHSPHN-

ĐT ngày 27/5/2019 

Số 297/GTT-ĐHSPH-

ĐT ngày 23/5/2019 

Số 607/ĐHSPHN-ĐT, 

ngày 16/12/2021 

Trường 

ĐHSPHN 

và khoa 

TLGD 

 

25.  H1.01.03.07 Quyết định phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam 

Quyết định 

số  1982/QĐ-TTg 

ngày 18/10/2016 

Thủ tướng 

chính phủ 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

26.  H1.01.03.08 

Trang thông tin điện tử của trường ĐHSPHN và khoa TLGD công bố công khai CĐR 

của CTĐT 

Trường: http://daotao.hnue.edu.vn/Uploads/files/CDR-TLGD.pdf 

Khoa: https://psy.hnue.edu.vn/cu-nhan-tam-ly-hoc-truong-hoc 

2024 

Trường 

ĐHSPHN 

và khoa 

TLGD 

 

27.  H1.01.03.09 Tài liệu quảng bá tuyển sinh, các bản tin về CTĐT 2020 – 2024 Khoa TLGD  

28.  H1.01.03.10 Sổ tay sinh viên 2020 – 2024 
Trường 

ĐHSPHN 
 

29.   
Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học trường ĐHSPHN 

Số 486b/HD-

ĐHSPHN 

Ngày 14/10/2019 

Trường 

ĐHSPHN 
 

Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả chương trình đào tạo 

Tiêu chí  2.1. Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật. 

30.  H2.02.01.01 Bản mô tả CTĐT ngành TLH 2020 2020 Khoa TLGD  

31.  H2.02.01.02 Bản mô tả CTĐT ngành TLH 2022. 2022 Khoa TLGD  

32.  H2.02.01.03 
Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học trường ĐHSPHN 

Số 486b/HD-

ĐHSPHN 

Ngày 14/10/2019 

Trường 

ĐHSPHN 
 

33.  H2.02.01.04 Kế hoạch/báo cáo xây dựng/điều chỉnh bản mô tả CTĐT được phê duyệt  2020, 2022 Khoa TLGD  

34.  H2.02.01.05 Biên bản họp/tài liệu của trường, của khoa về hoạt động rà soát CTĐT 2020 - 2024 

Trường 

ĐHSPHN 

và Khoa 

TLGD 

 

Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật. 

35.  H2.02.02.01 Đề cương các môn học/học phần của CTĐT năm 2020 2020 Khoa TLGD  

36.  H2.02.02.02 Đề cương các môn học/học phần của CTĐT năm 2022 2022 Khoa TLGD  

37.  
H2.02.02.03 Biên bản họp/ý kiến góp ý của các bên liên quan về nội dung/chất lượng của các môn 

học/học phần  
2020 Khoa TLGD  

38.  H2.02.02.04 Biên bản họp/tài liệu liên quan đến hoạt động rà soát đề cương môn học/học phần. 2020 - 2024 Khoa TLGD  

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

http://daotao.hnue.edu.vn/Uploads/files/CDR-TLGD.pdf
https://psy.hnue.edu.vn/cu-nhan-tam-ly-hoc-truong-hoc
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

39.  H2.02.03.01 

Trang thông tin điện tử của trường ĐHSPHN và khoa TLGD công bố bản mô tả CTĐT 

và đề cương các học phần 

Trường: https://hnue.edu.vn/Portals/0/TLHGD_Ban%20mo%20ta%20CTDT.pdf 

Khoa: 

http://psy.hnue.edu.vn/Portals/0/Ban%20mo%20ta%20CTDT%20nganh%20TLHGD

%202020.pdf  

http://psy.hnue.edu.vn/Portals/0/Uploads/Ban%20mo%20ta%20CTDT%20nganh%20

TLHGD%202022.pdf?ver=KPa7K78BWEkXMRiPO8wkDA%3d%3d 
http://psy.hnue.edu.vn/Portals/0/Chuong%20trinh%20chi%20tiet%20TLHGD%20202

2.pdf 

2024 

Trung tâm 

CNTT + 

khoa TLGD 

 

40.  H2.02.03.02 Sổ tay sinh viên 2020 – 2024 
Trường 

ĐHSPHN 
 

41.  H2.02.03.03 
Các tài liệu chính thống của trường ĐHSPHN và khoa TLGD trong đó có phần công 

bố về bản mô tả CTĐT/đề cương các học phần: Chương trình chi tiết ngành TLH các 

năm 2016, 2020, 2022 
2016, 2020, 2022 

Trường + 

khoa 
 

42.  H2.02.03.04 Bản mô tả CTĐT đã được phê duyệt chính thức 2016, 2020, 2022 2016, 2020, 2022 Khoa TLGD  

43.  H2.02.03.05 
Đề cương các học phần của chương trình TLH đã được phê duyệt chính thức 2016, 2020, 

2022 
2016, 2020, 2022 Khoa TLGD  

44.  H2.02.03.06 
Biên bản họp góp ý kiến của các nhà tuyển dụng, sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên về 

đề cương học phần và bản mô tả chương trình đào tạo 
2020 Khoa TLGD  

45.  H2.02.03.07 Tài liệu quảng bá tuyển sinh 2020 – 2024 Khoa TLGD  

Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên CĐR 

46.  H3.03.01.01 Mô tả chuẩn đầu ra của CTĐT 2020 Khoa TLGD  

47.  H3.03.01.02 Bản mô tả chương trình dạy học TLH 2020 2020 Khoa TLGD  

48.  H3.03.01.03 Bản mô tả chương trình dạy học TLH 2022 2022 Khoa TLGD  

49.  H3.03.01.04 
Kế hoạch thể hiện đầy đủ các nguồn lực và tiến độ trong việc thực hiện CTDH/Thời 

khoá biểu phân công lịch dạy  
2020 – 2024 Khoa TLGD 

 

50.  H3.03.01.05 Đề cương chi tiết ngành TLH 2020, 2022 2020, 2022 Khoa TLGD  

http://psy.hnue.edu.vn/Portals/0/Ban%20mo%20ta%20CTDT%20nganh%20TLHGD%202020.pdf
http://psy.hnue.edu.vn/Portals/0/Ban%20mo%20ta%20CTDT%20nganh%20TLHGD%202020.pdf
http://psy.hnue.edu.vn/Portals/0/Chuong%20trinh%20chi%20tiet%20TLHGD%202022.pdf
http://psy.hnue.edu.vn/Portals/0/Chuong%20trinh%20chi%20tiet%20TLHGD%202022.pdf
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

51.  H3.03.01.06 
Góp ý, phản hồi của các bên liên quan về CTDH (nhà sử dụng LĐ, GV, NH, NH đã tốt 

nghiệp)  
2020 Khoa TLGD  

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng 

52.  H3.03.02.01 Đề cương chi tiết ngành TLH 2020 2020 Khoa TLGD  

53.  H3.03.02.02 Đề cương chi tiết ngành TLH 2022 2022 Khoa TLGD  
54.  H3.03.02.03 Bản mô tả chương trình dạy học TLH 2020 2020 Khoa TLGD  

55.  H3.03.02.04 Bản mô tả chương trình dạy học TLH 2022 2022 Khoa TLGD  

56.  H3.03.02.05 

Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ của Bộ GDĐT và trường ĐHSPHN bao 

gồm: 

- Quyết định số 43/2007 về Quy chế đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ. 

- Quyết định 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 Ban hành quy chế đào tạo Đại học và 

Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

- Thông tư 08/2021 về Quy chế đào tạo trình độ đại học 

- Quyết định số 8635/2015; QĐ số 9779/2017 và QĐ số 3980/2021 về Quy chế đào tạo 

trình độ ĐH theo tín chỉ của trường ĐHSPHN 

 

Số 43/2007/QĐ-

BGDĐT 

Số: 17/VBHN-

BGDĐT 

Số 08/2021/TT- 

BGDĐT 

Số 8635/QĐ-

ĐHSPHN-ĐT 

Số 9779/QĐ-

ĐHSPHN-ĐT 

Số 3980/ QĐ-

ĐHSPHN 

Bộ GDĐT, 

và Trường 

ĐHSPHN 

 

57.  H3.03.02.06 Góp ý, phản hồi của các bên liên quan về CTDH 2020 Khoa TLGD  

Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp 

58.  H3.03.03.01 Bản mô tả chương trình dạy học TLH 2020 2020 Khoa TLGD  

59.  H3.03.03.02 Bản mô tả chương trình dạy học TLH 2022 2022 Khoa TLGD  

60.  H3.03.03.03 

Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ của Bộ GDĐT và trường ĐHSPHN gồm: 

- Quyết định 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 Ban hành quy chế đào tạo Đại học và 

Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

- Thông tư 08/2021 về Quy chế đào tạo trình độ đại học 

- Quyết định số 9779/2017 và QĐ số 3980/2021 về Quy chế đào tạo trình độ ĐH theo 

tín chỉ của trường ĐHSPHN 

Số: 17/VBHN-

BGDĐT 

Số 08/2021/TT- 

BGDĐT 

Số 9779/QĐ-

ĐHSPHN-ĐT 

Bộ GDĐT, 

và Trường 

ĐHSPHN 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Số 3980/ QĐ-

ĐHSPHN 

61.  H3.03.03.04 Đề cương chi tiết ngành TLH 2016 2016  Khoa TLGD  

62.  H3.03.03.05 Đề cương chi tiết ngành TLH 2020, 2022 2020, 2022 Khoa TLGD  

63.  H3.03.03.06 
Hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học trường ĐHSPHN 

Số 486b/HD-

ĐHSPHN 

Ngày 14/10/2019 

Trường 

ĐHSPHN 

 

64.  H3.03.03.07 Các biên bản họp và tài liệu lưu trữ về hoạt động rà soát, điều chỉnh CTDH 2020 - 2024 

Trường 

ĐHPS + 

Khoa TLGD 

 

65.  H3.03.03.08 Mô hình đào tạo trường ĐHSP Hà Nội 2019 
Trường 

ĐHSPHN 

 

66.  H3.03.03.09 Góp ý, phản hồi của các bên liên quan về CTDH 2020 Khoa TLGD  

Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan 

67.  H4.04.01.01 
Quyết định về việc phê duyệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của trường ĐHSPHN giai đoạn 

2017 – 2024, tầm nhìn 2030 

Số 10883/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

29/10/2019 

Trường 

ĐHSPHN 
 

68.  H4.04.01.02 
Quyết định thành lập ban xây dựng “Mục tiêu giáo dục, triết lý giáo dục trình độ đại học” 

của trường ĐHSPHN 

Số 11868/QĐ-

ĐHSPHN 

ngày 6/12/2019 

Trường 

ĐHSPHN 
 

69.  H4.04.01.03 Triết lý giáo dục của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Số 930/QĐ-

ĐHSPHN 

6/5/2020 

Trường 

ĐHSPHN 

 

70.  H4.04.01.04 
Đề cương chi tiết học phần ngành TLH 

QĐ Ban hành chương trình đào tạo ngành TLH 
 Khoa TLGD 

 

71.  H4.04.01.05 Phổ biến triết lý giáo dục trên web 2019 Khoa TLGD  

72.  H4.04.01.06 Sinh hoạt đầu khóa giới thiệu chương trình đạo tạo, mục tiêu, chuẩn đầu ra 2020-2023 Khoa TLGD  
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

73.  H4.04.01.07 Sổ tay sinh viên 2021-2023 
Trường 

ĐHSPHN 

 

74.  H4.04.01.08 Hình ảnh chào Tân SV 2020-2023 Khoa TLGD  

Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được tổ chức phù hợp để đạt được CĐR 

75.  H4.04.02.01. Chương trình đào tạo ngành TLH  Khoa TLGD  

76.  H4.04.02.02 
Quy định của Hội đồng khoa học Khoa về việc sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy 

học tích cực 
2017 Khoa TLGD 

 

77.  H4.04.02.03 Đề cương chi tiết học phần ngành TLH 2020, 2022 Khoa TLGD  

78.  H4.04.02.04 Hình ảnh cựu sinh viên thành đạt chia sẻ với sinh viên TLGD 2022,2023,2024 Khoa TLGD  

79.  H4.04.02.05 Một số hình ảnh mời chuyên gia nước ngoài tập huấn về phương pháp dạy học tích cực 2022, 2023, 2024 Khoa TLGD  

80.  H4.04.02.06 Thông báo và biên bản tọa đàm phương pháp học tập 2022, 2023, 2024 Khoa TLGD  

81.  H4.04.02.07 Trao đổi các giảng viên học tập tại nước ngoài 2022, 2023, 2024 Khoa TLGD  

82.  H4.04.02.08 Khung CTĐT ngành TLH  Khoa TLGD  

83.  H4.04.02.09 Hoạt động thực hành tại các cơ sở giáo dục 2015 - 2019 Khoa TLGD  

84.  H4.04.02.10 Biên bản thảo luận về cách thức triển khai thực hành hiệu quả 2015 Khoa TLGD  

85.  H4.04.02.11 Bản khảo sát đánh giá của SV và cựu SV về đào tạo 2019 Khoa TLGD  

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học 

86.  H4.04.03.01 Đề cương chi tiết học phần ngành TLH 2015, 2017, 2019 Khoa TLGD  

87.  H4.04.03.02 Chương trình đào tạo ngành TLH 2015, 2017, 2019 
Trường 

ĐHSPHN 

 

88.  H4.04.03.03 

Hệ thống hướng dẫn tra cứu tài liệu của sinh viên 

http://lib.hnue.edu.vn/  

Thư viện 

trường 

ĐHSPHN 

 

89.  H4.04.03.04 Văn bản rèn luyện nghiệp vụ TLGD 2016 - 2019 Khoa TLGD  

90.  H4.04.03.05 Đề cương tiếng Anh chuyên ngành 2015 - 2019 Khoa TLGD  

91.  H4.04.03.06 Báo cáo về tình hình việc làm của SV sau tốt nghiệp 2015 - 2019 Khoa TLGD  

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học 

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được của chuẩn đầu ra 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

92.  H5.05.01.01 Đề án tuyển sinh trường ĐHSPHN 2020 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

93.  H5.05.01.02 
Quyết định về quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

của trường ĐHSPHN 

Số 9779/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

7/12/2017 

Trường 

ĐHSPHN 

 

94.  H5.05.01.03 Đề cương chi tiết học phần ngành TLH 2019, 2022 Khoa TLGD  

95.  H5.05.01.04 Sổ tay sinh viên 2020 - 2024 Nhà trường  

96.  H5.05.01.05 Hình thức thi hệ chính quy 2020 Khoa TLGD  

97.  H5.05.01.06 Ban hành hướng dẫn phương pháp kiểm tra đánh giá 2024 Khoa TLGD  

98.  H5.05.01.07 Bản mô tả CTĐT ngành TLH 2024 Khoa TLGD  

99.  H5.05.01.08 Quy trình chấm khóa luận tốt nghiệp 2024 Khoa TLGD  

100.  H5.05.01.09 Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 2020 - 2024 Khoa TLGD  

101.  H5.05.01.10 Biên bản họp điều chỉnh phương pháp kiểm tra đánh giá 2024 Khoa TLGD  

Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội 

dung liên quan) rõ ràng được thông báo công khai tới người học 

102.  H5.05.02.01 Đề cương chi tiết học phần ngành TLH 2019 - 2022 Khoa TLGD  

103.  H5.05.02.02 Thời khóa biểu 2020 - 2024 Khoa TLGD  

104.  H5.05.02.03 Ngân hàng câu hỏi 2020 - 2024 Khoa TLGD  

105.  H5.05.02.04 Ngân hàng câu hỏi tiểu luận 2020 - 2024 Khoa TLGD  

106.  H5.05.02.05 Sổ tay sinh viên 
2020 - 2024 

Trường 

ĐHSPHN 

 

107.  H5.05.02.06 Quy trình chấm thi 2020 - 2024 Khoa TLGD  

108.  H5.05.02.07 
Quyết định về quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

của trường ĐHSPHN 

Số 9779/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

7/12/2017 

Hiệu 

Trưởng 

 

109.  H5.05.02.08 Quy định chấm khóa luận tốt nghiệp 2017 - 2019 Khoa TLGD  

110.  H5.05.02.09 Bản mô tả CTĐT ngành TLH 2020 - 2024 Khoa TLGD  

111.  H5.05.02.10 Kết quả khảo sát kiểm tra đánh giá SV 2020 - 2024 Khoa TLGD  

Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

112.  H5.05.03.01 
Quyết định về quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

của trường ĐHSPHN 

Số 9779/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

7/12/2017 

Trường 

ĐHSPHN 

 

113.  H5.05.03.02 Đề cương chi tiết học phần ngành TLH 2019, 2022 Khoa TLGD  

114.  H5.05.03.03 Hình thức kiểm tra giữa kỳ đa dạng, phù hợp với chuẩn đầu ra 2020 Khoa TLGD  

115.  H5.05.03.04 Quy trình kiểm tra đánh giá 14/02/2019 Khoa TLGD  

116.  H5.05.03.05 
Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

của trường ĐHSPHN 

QĐ 3980 /QĐ -

ĐHSPHN ngày 

21/9/2021  

Trường 

ĐHSPHN 

 

Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để NH cải thiện việc học tập 

117.  H5.05.04.01 Sổ tay sinh viên 2020 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

118.  H5.05.04.02 Phần mềm Unisoft nhập điểm 2020 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

119.  H5.05.04.03 
Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ của trường ĐHSPHN 

QĐ 3980 /QĐ -

ĐHSPHN ngày 

21/9/2021  

Trường 

ĐHSPHN 

 

120.  H5.05.04.04 Biên bản xét tốt nghiệp 2020 - 2024 Khoa TLGD  

121.  H5.05.04.05 Khảo sát sinh viên về phản hồi kết quả học tập 2020 - 2024 Khoa TLGD  

122.  H5.05.04.06 Báo cáo sơ kết, tổng kết của đơn vị cải thiện việc học của SV 2020 - 2024 Khoa TLGD  

Tiêu chí 5.5. Người học tiếp nhận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 

123.  H5.05.05.01 
Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ của trường ĐHSPHN 

QĐ 3980 /QĐ -

ĐHSPHN ngày 

21/9/2021  

Trường 

ĐHSPHN 

 

124.  H5.05.05.02 Quy định phúc khảo 2020 - 2024 Khoa TLGD  

125.  H5.05.05.03 Phần mềm Unisoft nhập điểm 2020 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ 

hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

126.  H6.06.01.01 

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển của Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội  giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 

Quyết định số 

3367/QĐ-

ĐHSPHN 

05/10/2011 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Quyết định về việc ban hành kế hoạch chiến lược của Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 

Quyết định số 

10882/QĐ-

ĐHSPHN 

29/10/2019 

Trường 

ĐHSPHN 

 

127.  H6.06.01.02 

Quyết định về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường ĐHSPHN  

Quyết định số 

8176/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

08/11/2016 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Quyết định về việc phê duyệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường ĐHSPHN 

giai đoạn năm 2017-2022, tầm nhìn 2030 

Quyết định số 

10883/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

29/10/2019 

Trường 

ĐHSPHN 

 

128.  H6.06.01.03 

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSPHN 

Số 1441/ QĐ-

ĐHSPHN ngày 

19/4/2016 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSPHN 
Số 15/NQ- HDT 

ngày 25/9/2019 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường 

ĐHSPHN 

Số 16/QĐ-HĐT 

ngày 23/9/2019 

Trường 

ĐHSPHN 

 

129.  H6.06.01.04 
Nghị quyết về việc thông qua Đề án vị trí việc làm của Trường ĐHSPHN 

Mô tả danh mục vị trí việc làm 2019 

Số 17/ NQ-HĐT 

ngày 23 tháng 12 

năm 2019 

Hội đồng 

Trường 

ĐHSPHN 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường ĐHSP Hà Nội 
Số 40/NQ- HDT 

ngày 12/10/2020 

Hội đồng 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường ĐHSP Hà Nội 
Số 01/NQ- HDT 

ngày 04/1/2021 

Hội đồng 

Trường 

ĐHSPHN 

 

- Đề án vị trí việc làm  2021 (Số 1591 ngày 4 tháng 10 năm 2021) 

- Số 1591 ngày 4 

tháng 10 năm 

2021 

Trường 

ĐHSPHN 

 

- Đề án vị trí việc làm 2022 
Số 1399b ngày 19 

tháng 5 năm 2022 
Trường 

ĐHSPHN 
 

130.  H6.06.01.05 Quyết định v/v ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức của trường ĐHSP Hà Nội 

1193/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

24/4/2015 

Trường 

ĐHSPHN 

 

 

131.  H6.06.01.06 Báo cáo cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn của giảng viên khoa TLGD 2019 - 2024 Khoa TLGD  

132.  H6.06.01.07 Biên bản Hội nghị CBVC của Khoa TLGD về xây dựng, phát triển, kiện toàn đội ngũ. 2019 - 2024 Khoa TLGD  

133.  H6.06.01.08 Báo cáo cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn của giảng viên khoa TLGD 2019 - 2024 Khoa TLGD  

134.  H6.06.01.09 Báo cáo cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn của giảng viên của Trường  2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

135.  H6.06.01.10 

Quyết định về việc ban hành quy định thời gian làm việc của công chức viên chức và 

người lao động (QĐ số 857/QĐ-DHSPHN ngày 6/3/2017) 

QĐ số 857/QĐ-

ĐHSPHN-TCCB 

ngày 6/3/2017  

Trường 

ĐHSPHN 

 

Quyết định về việc ban hành quy định thời gian làm việc của công chức viên chức và 

người lao động (QĐ số 2878/QĐ-DHSPHN ngày 26/5/2017) 

QĐ số 2878//QĐ-

ĐHSPHN-TCCB 

ngày 26/5/2017 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc 

đối với giảng viên của trường ĐHSP HN (QĐ số 8227/QĐ-ĐHSPHN-TCCB, 

24/10/2018) 

QĐ số 8227/QĐ-

ĐHSPHN-TCCB, 

24/10/2018 

Trường 

ĐHSPHN 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Quyết định về việc ban hành quy định thời gian làm việc đối với giảng viên Trường 

ĐHSPHN (QĐ số 3422/QĐ-DHSPHN ngày 26/8/2020) 

QĐ số 3422/QĐ-

DHSPHN ngày 

26/8/2020 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc của 

giảng viên Trường ĐHSPHN (QĐ số 556/QĐ-ĐHSPHN, 11/3/2022) 

QĐ số 556/QĐ-

ĐHSPHN, 

11/3/2022 

Trường 

ĐHSPHN 

 

136.  H6.06.01.11 Bằng cấp, chứng chỉ của giảng viên khoa TLGD 2019- 2024 Khoa TLGD  

137.  H6.06.01.12 Danh sách giảng viên khoa TLGD 2024 Khoa TLGD  

138.  H6.06.01.13 

Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận viên chức TS. Vũ Thu Trang 

Số 4380/QD- 

ĐHSP ngày 

30/9/2021 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Quyết định bổ nhiệm viên chức đối với Giảng viên, Khoa TLGD của Trường 

ĐHSPHN 

Số 4581/ QD- 

ĐHSP ngày 

6/10/2021 

Số 4792/ QD- 

ĐHSP ngày 

18/10/2021 

Số 4794/ QD- 

ĐHSP ngày 

18/10/2021 

Trường 

ĐHSPHN 

 

139.  H6.06.01.14 Bản kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của khoa TLGD 2019 - 2024 Khoa TLGD  

140.  H6.06.01.15 

Bản kế hoạch và phân tích về nhu cầu đào tạo, nâng cao trình độ cho giảng viên của 

BCN Khoa hàng năm 
2019 - 2024 Khoa TLGD 

 

Bản kế hoạch bồi dưỡng của giảng viên khoa TLGD hàng năm 2019 - 2024 Khoa TLGD  

141.  

H6.06.01.16 

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức 

và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức giảng dạy trong các trường CĐSP và cơ sở giáo dục đại học công lập 

Số 31/2021/TT-

BGDDT ngày 

10/11/2021 

Bộ Giáo dục 

& Đào tạo 

 

142.  H6.06.01.17 
Thông báo, kế hoạch, công văn về xét tuyển chức danh nghề nghiệp từ năm 2019 – 

2024 

Số 274/ TB- 

ĐHSPHN ngày 

29/7/2020 

Trường 

ĐHSPHN 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Số 275/ TB- 

ĐHSPHN ngày 

29/7/2020 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Số 338/ TB- 

ĐHSPHN ngày 

4/9/2020 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Số 18/BGD&ĐT- 

HĐTTH ngày 

3/9/2020 

Bộ GD&ĐT 

 

Số 

593/BGD&ĐT- 

HĐTTH ngày 

24/7/2020 

Bộ GD&ĐT 

 

Số 

594/BGD&ĐT- 

HĐTTH ngày 

24/7/2020 

Bộ GD&ĐT 

 

Số 17/BGD&ĐT- 

HĐTTH ngày 

3/9/2020 

Bộ GD&ĐT 

 

Số 337/ TB- 

ĐHSPHN ngày 

4/9/2020 

Trường 

ĐHSPHN 

 

143.  H6.06.01.18 

Quyết định công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp GVC 2019 – 

2024 
2019 - 2024 Bộ GD&ĐT 

 

Quyết định công nhận chức danh Giảng viên chính đối với GV khoa TLGD  2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

Quyết định bổ nhiệm chức danh Giảng viên cao cấp đối với GV khoa TLGD 2019 - 2024 Bộ GD&ĐT  



 

  15 

TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Quyết định công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp GVC 2020 

Số 3597/QĐ- 

BGDĐT ngày 

11/11/2020 

Số 132/QĐ- 

BGDĐT ngày 

15/1/2020 

Bộ GD&ĐT 

 

Quyết định bổ nhiệm chức danh Giảng viên chính đối với GV khoa TLGD  2020 
Trường 

ĐHSPHN 

 

144.  H6.06.01.19 

Quyết định Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với GV, NCV có chức 

danh GS, PGS và trình độ TS kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu 

Số 8486/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

21/09/2015 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Quyết định Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với GV, NCV có chức 

danh GS, PGS và trình độ TS kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu 

Số 3998/ QĐ-

ĐHSPHN ngày 

22/9/2021 

Trường 

ĐHSPHN 

 

145.  H6.06.01.20 
Quyết định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với GV có chức danh GS, PGS và 

trình độ TS kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu của khoa TLGD 
2019 - 2024 

Trường 

ĐHSPHN 

 

146.  H6.06.01.21 Thông báo viên chức của Khoa đến tuổi nghỉ hưu 2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

147.  H6.06.01.22 

Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đối với GV Khoa TLGD đi nơi khác 2019 - 2024 

Học viện 

Phụ nữ và 

Học viện 

QLGD 

 

Quyết định thôi việc và thuyên chuyển công tác đối với GV về Khoa TLGD 2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

Quyết định tiếp nhận và chuyển công tác đối với GV về Khoa TLGD 2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

148.  H6.06.01.23 Nghị định về tinh giản biên chế 

Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP 

ngày 20/11/2014 

Chính phủ 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế 

Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP 

ngày 31/8/2018 

Chính phủ 

 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 và Nghị định 113/2018/ NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về chính 

sách tinh giảm biên chế 

Nghị định số 

143/2020/NĐ-CP 

ngày 10/12/2020 

Chính phủ 

 

149.  H6.06.01.24 
Quy định về việc đền bù kinh phí đào tạo đối với cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo, 

bồi dưỡng trong và ngoài nước 

115/ĐHSPHN-

TCCB ngày 

29/3/2019 

Trường 

ĐHSP Hà 

Nội 

 

150.  H6.06.01.25 Thông tin đội ngũ về cán bộ của khoa trên Web: http://psy.hnue.edu.vn 2024 

Khoa Tâm 

lý - Giáo 

dục học 

 

Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến 

chất lượng hoạt động đào tạo, quy đi khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

151.  
H6.06.02.01 

 

Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại 

học  

Thông tư số 

32/2015/TT/BGD

ĐT 

Bộ GD&ĐT 

 

Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các 

ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ  

 

 

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 

tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc 

xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2018- BGDĐT ngày 

28/2/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến 

sĩ, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25/2/2019 

Thông tư số 

06/2018/TT-

BGDĐT ngày 

28/2/2018 

 

Thông tư số 

01/2019/TT-

BGDĐT ngày 

25/2/2019 

 

Thông tư số 

07/2020/TT-

Bộ GD&ĐT 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

BGDĐT ngày 

20/3/2020 

152.  H6.06.02.02 Báo cáo tổng kết năm học Khoa Tâm lý Giáo dục 2019 - 2024 Khoa TLGD  

153.  H6.06.02.03 
Thống kê về tỷ lệ giảng viên/ người học của khoa TLGD các năm học 2019 – 2020, 

2020- 2021, 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024 
2019 - 2024 Khoa TLGD 

 

154.  H6.06.02.04 

Quyết định về việc ban hành quy định thời gian làm việc của công chức viên chức và 

người lao động (QĐ số 857/QĐ-DHSPHN ngày 6/3/2017) 

QĐ số 857/QĐ-

ĐHSPHN-TCCB 

ngày 6/3/2017  

Trường 

ĐHSPHN 

 

Quyết định về việc ban hành quy định thời gian làm việc của công chức viên chức và 

người lao động (QĐ số 2878/QĐ-DHSPHN ngày 26/5/2017) 

QĐ số 2878//QĐ-

ĐHSPHN-TCCB 

ngày 26/5/2017 

 

Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc 

đối với giảng viên của trường ĐHSP HN (Số QĐ số 8227/QĐ-ĐHSPHN-TCCB, 

24/10/2018) 

QĐ số 8227/QĐ-

ĐHSPHN-TCCB, 

24/10/2018 

 

Quyết định về việc ban hành quy định thời gian làm việc đối với giảng viên Trường 

ĐHSPHN (QĐ số 3422/QĐ-DHSPHN ngày 26/8/2020) 

QĐ số 3422/QĐ-

DHSPHN ngày 

26/8/2020 

 

Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc của 

giảng viên Trường ĐHSPHN (QĐ số 556/QĐ-ĐHSPHN, 11/3/2022) 

QĐ số 556/QĐ-

ĐHSPHN, 

11/3/2022 

 

155.  H6.06.02.05 Công văn quy định mức giờ chuẩn đối với giảng viên kiêm nhiệm công tác quản lý 

Số 259/ĐHSPHN-

TCCB, ngày 

16/6/2016 

Trường 

ĐHSPHN 

 

156.  H6.06.02.06 

Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại đơn vị, công chức và người 

lao động của trường ĐHSPHN  

Số 861/QĐ -

ĐHSPHN-TCCB 

ngày 06 /03/2017 

 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Công văn về việc xét và vinh danh “Giảng viên của năm” 

Số 411/ 

ĐHSPHN-TCCB 

ngày 13 /9/2011 

Trường 

ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

157.  H6.06.02.07 

Quy định Công tác thi đua, khen thưởng của Trường ĐHSPHN năm 2017 

Số 4806/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

06/07/2017 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Quy định Công tác thi đua, khen thưởng của Trường ĐHSPHN năm 2019 

Quyết định số 

2145/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

06/05/2019 

Trường 

ĐHSPHN 

 

158.  H6.06.02.08 Bảng phân công giảng dạy của Khoa TLGD 2019- 2024 Khoa TLGD  

159.  H6.06.02.09 Bản mô tả vị trí công việc của từng giảng viên trong Khoa 2019- 2024 Khoa TLGD  

160.  H6.06.02.10 Định hướng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ và đội ngũ kế thừa của tổ BM các năm 2019- 2024 
BM Khoa 

TLGD 

 

161.  H6.06.02.11 

Thông báo về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lí giờ giảng 
Số 649/ĐHSPHN-

CNTT, 9/6/2017 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý giờ giảng  
Trường 

ĐHSPHN 

 

162.  H6.06.02.12 
Số liệu thống kê giờ giảng và giờ quy đổi theo chuẩn của giảng viên khoa TLGD năm 

học 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020 và 2020-2021 

website:https://qln

t.hnue.edu.vn/Acc

ount/Login 

Trường 

ĐHSPHN 

 

163.  H6.06.02.13 
Bảng thống kê các hoạt động NCKH (đề tài, giáo trình, sách tham khảo và bài báo) và 

phục vụ cộng đồng hàng năm của đội ngũ giảng viên 
2019- 2024 Khoa TLGD 

 

164.  H6.06.02.14 Bảng thống kê chương trình học tập, trao đổi ngoài nước của các GV, GVTH 2019- 2024 Khoa TLGD  

165.  H6.06.02.15 Biên bản thi đua của Khoa 2019- 2024 Khoa TLGD  

166.  H6.06.02.16 
Công văn về việc Khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bằng khen thủ 

tướng Chính phủ, Huân huy chương lao động 
2019 - 2024 Bộ GD&ĐT 

 

167.  H6.06.02.17 Thống kê về Thi đua - Khen thường của cán bộ khoa 2019 - 2024 Khoa TLGD  

Tiêu chí  6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm,  

điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

168.  H6.06.03.01 Quyết định v/v ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức của trường ĐHSP Hà Nội 

1193/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

24/4/2015 

Trường 

ĐHSPHN 

 

https://qlnt.hnue.edu.vn/Account/Login
https://qlnt.hnue.edu.vn/Account/Login
https://qlnt.hnue.edu.vn/Account/Login
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chứng 
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ban hành 

Nơi ban 

hành 
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chú 

Quy định xét tuyển đặc cách vào ngạch GV, nghiên cứu viên ĐHSPHN 

Số 909/ QĐ-

ĐHSPHN ngày 

13/3/2015 

Số 2272/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

02/05/2018 

Trường 

ĐHSPHN 

 

169.  H6.06.03.02 Thông báo tuyển dụng và tiêu chuẩn tuyển dụng  2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

170.  H6.06.03.03 Biên bản về việc đề xuất tuyển dụng cán bộ giảng dạy  2019 - 2024 Khoa TLGD  

171.  H6.06.03.04 
Quyết định v/v thành lập các ban giúp việc cho HĐ tuyển dụng viên chức Trường 

ĐHSPHN 2015 

10758/QĐ- 

ĐHSPHN ngày 

25/11/2015 

Trường 

ĐHSPHN 

 

172.  H6.06.03.05 Bản mô tả vị trí công việc của từng giảng viên trong Khoa 2019 - 2024 Khoa TLGD  

173.  H6.06.03.06 

- Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ lãnh 

đạo quản lý 

 

- Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý 

Số 2876 /QĐ- ĐH 

SPHN 26/5/2017 

  

Số 8179 /QĐ- ĐH 

SPHN 22/10/2018 

Trường 

ĐHSPHN 

 

174.  H6.06.03.07 Các Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý của Khoa  2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 
 

175.  H6.06.03.08 

Quy định về việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, 

viên chức trường ĐHSPHN năm 2014 

7897/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

4/12/2013 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Quyết định về tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, viên chức 

trường ĐHSPHN năm 2014 

5030/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

10/9/2014 

Trường 

ĐHSPHN 

 

176.  H6.06.03.09 
Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 

36/2014/TTLT-

BGDĐT-BNV, 

ngày 28/11/2014 

Bộ NV và 

Bộ GD&ĐT 
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ban hành 
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chú 

40/2020/ TTLT-

BGDĐT-BNV 

ngày26/10/2020 

02/2021/ TTLT-

BGDĐT-BNV 

ngày02/02/2021 

177.  H6.06.03.10 Công văn và Quyết định bổ nhiệm CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)  

2616/BGDĐT- 

NGCBQLGD, 

17/6/2019 

1809/BGDĐT- 

NGCBQLGD, 

25/5/2020 

Bộ Nội vụ 

 

178.  H6.06.03.11 
Công văn và Kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên (Hạng III) 

lên giảng viên chính (hạng II) 

1302 /QĐ-

BGDĐT, 5/4/2018 

132/ QĐ-BGDĐT, 

15/01/2020 

Bộ GD&ĐT 

 

179.  H6.06.03.12 

Luật giáo dục 
38/2005/QH11 

ngày 14/6/2005 

Quốc hội 

 

Luật giáo dục 
44/2009/QH12 

ngày 25/11/2009 

 

Luật giáo dục 
43/2009/QH14 

ngày 27/6/2019 

 

180.  H6.06.03.13 

Luật giáo dục đại học 
08/2012/QH13 

ngày 18/6/2012 

 

Quốc hội 

 

Luật giáo dục đại học 
99/2019/NĐ-CP 

ngày 30/12/2019 

 

181.  H6.06.03.14 

Luật viên chức 
58/2010/QH10 

ngày 15/11/2010 
Quốc hội 

 

Luật viên chức 
52/2019/QH14 

ngày 06/12/2019 
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182.  H6.06.03.15 

Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

giảng dạy  trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 

Số 

36/2014/TTLT- 

BGD&ĐT- BNV 

ngày 28/11/2014 

Bộ NV & 

Bộ Giáo dục 

và đào tạo 

 

Thông tư Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy  

trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 

Số 40/2020/TT- 

BGD&ĐT ngày 

26/10/2020 

Bộ Giáo dục 

và đào tạo 

 

183.  H6.06.03.16 Quyết định tuyển dụng của một số cán bộ 

Số 4380/QĐ- 

ĐHSPHN ngày 

30/9/2021 

Trường 

ĐHSPHN 

 

184.  H6.06.03.17 Quyết định bổ nhiệm ngạch GVC (hạng 2)  
Bộ Giáo dục 

và đào tạo 

 

185.  H6.06.03.18 Công văn bổ nhiệm GVCC (hạng 1)  
Bộ Giáo dục 

và đào tạo 

 

Tiêu chí: 6.4. Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và được đánh giá 

186.  H6.06.04.01 Quy định về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học của cán bộ,giảng viên 

58/ĐHSPHN-

TCCB, 

29/01/2018 

Trường 

ĐHSPHN 

 

187.  H6.06.04.02 

Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại đơn vị, công chức và người 

lao động của trường ĐHSPHN  

Số 861/QĐ-

ĐHSPHN-TCCB 

ngày 06 /03/2017 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Công văn về việc xét và vinh danh “Giảng viên của năm” 

Số 411/ ĐHSPHN-

TCCB ngày 13 

/9/2011 

Trường 

ĐHSPHN 

 

188.  
H6.06.04.03 

 

Quyết định về việc công nhận đánh giá, phân loại đơn vị, công chức, viên chức và 

người lao động năm học 2019 – 2020 

Số 3143/QĐ-

ĐHSPHN ngày 14 

tháng 8 năm 2020 

Trường 

ĐHSP HN 

 

Quyết định về việc công nhận đánh giá, phân loại đơn vị, công chức, viên chức và 

người lao động năm học 2020 – 2021 

Số 3278/QĐ-

ĐHSPHN ngày 5 

tháng 8 năm 2021 

Trường 

ĐHSP HN 
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189.  H6.06.04.04 - Biên bản đánh giá phân loại viên chức của Khoa TLGD 2019 - 2024 Khoa TLGD  

190.  H6.06.04.05 

- Công văn về việc góp ý dự thảo “Quy định về công tác đánh giá cán bộ” và Dự thảo 

“Quy chế chi tiêu nội bộ” 

- Dự thảo “Quy định về công tác đánh giá cán bộ” 

- Dự thảo “Quy chế chi tiêu nội bộ 

441/ĐHSPHN-

HCTN ngày 

9/10/2015 

Trường 

ĐHSP HN 

 

Quy định Công tác thi đua, khen thưởng của Trường ĐHSPHN năm 2019 

Quyết định số 

2145/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

06/05/2019 

Trường 

ĐHSP HN 

 

191.  H6.06.04.06 Biên bản công tác thi đua khen thưởng của Khoa TLGD 2019 - 2024 Khoa TLGD  

192.  H6.06.04.07 Quy chế làm việc của Khoa TLGD 2019 - 2024 Khoa TLGD  

193.  H6.06.04.08 

LLKH của cá nhân 2019 - 2024 Khoa TLGD  

Bằng cấp, chứng chỉ 2019 - 2024 Khoa TLGD  

Giấy khen, Bằng khen 2019 - 2024 Khoa TLGD  

194.  
H6.06.04.09 

Danh sách các giảng viên cơ hữu đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS từ 2017 – 2021 

của Khoa Tâm lý Giáo dục 
2019 - 2024 

Khoa Tâm 

lý giáo dục 

 

195.  H6.06.04.10 Báo cáo kết quả giảng dạy học phần giai đoạn 2019 - 2024 2019 - 2024 TTĐBCL  

196.  H6.06.04.11 Các quyết định thi đua, khen thưởng của trường ĐHSPHN 2019 - 2024 

Trường Đại 

học Sư 

phạm Hà 

Nội 

 

 

197.  H6.06.04.12 Bản tự nhận xét/đánh giá trình độ/năng lực hàng năm và xếp loại của giảng viên 2019 - 2024 Khoa TLGD  

Tiêu chí: 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động triển khai đế 

đáp ứng nhu cầu đó 

198.  H6.06.05.01 Công văn về lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị 
174/ĐHSPHN, 

ngày 18/4/2017 

Trường 

ĐHSPHN 

 

199.  H6.06.05.02 Quy chế chi tiêu nội bộ 
Quyết định số 

2817/ĐHSPHN-

Trường 

ĐHSPHN 
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PQT ngày 

22/5/2017 

200.  H6.06.05.03 

Bản kế hoạch và phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ 

GV 
2019 – 2024 Khoa TLGD 

 

Danh sách thống kê đội ngũ GV được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ các 

năm từ 2019 – 2024 
2019 – 2024 Khoa TLGD 

 

201.  H6.06.05.04 Công văn v/v Bồi dưỡng năng lực GV về đánh giá giáo dục theo tiếp cận năng lực  
92/ĐHSPHN, 

28/2/2018 

Trường 

ĐHSPHN 

 

202.  H6.06.05.05 Thông báo v/v khai giảng lớp nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên 

212/TB-

ĐHSPHN-TCCB, 

6/6/2016; 

Trường 

ĐHSPHN 

 

203.  H6.06.05.06 Công văn v/v Cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng tại Trường ĐTBD CB, CC 

590/ĐHSPHN-

TCCB, 

23/12/2016 

Trường 

ĐHSPHN 

 

204.  H6.06.05.07 

Thông báo về danh sách các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giảng viên trường ĐHSPHHN; 

Thông báo v/v Mở lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho giảng viên, chuyên 

viên và sinh viên của Trường ĐHSPHN 

514/ĐHSPHN-

TCCB-HTQT, 

26/11/2015; 507 

/TB-ĐHSPHN-

HTQT, 11/3/2016 

Trường 

ĐHSPHN 

 

205.  H6.06.05.08 
Thông báo tuyển sinh cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (theo chuẩn kỹ 

năng sử dụng CNTT cơ bản) 
Trang web trường 

Trường 

ĐHSPHN 

 

206.  H6.06.05.09 Công văn v/v cử viên chức tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý  2019 – 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

207.  H6.06.05.10 
Báo cáo thống kê các đề tài/công trình/sản phẩm NCKH hằng năm của giảng viên, 

khoa TLGD từ 2019 – 2024 
2019 – 2024 Khoa TLGD 

 

208.  H6.06.05.11 Quy định GV bảo vệ TS trước 35 
432-NQ/ĐU, ngày 

27/2/2014 

Đảng ủy 

Trường 

ĐHSPHN 

 

209.  H6.06.05.12 Báo cáo Tổng kết Trường ĐHSPHN 2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 
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210.  H6.06.05.13 Các quyết định cử CB đi công tác nước ngoài 2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

211.  H6.06.05.14 Một số quyết định liên quan đến CB đi học TS nước ngoài 2019 - 2024 
Bộ Giáo dục 

& Đào tạo 

 

212.  H6.06.05.15 Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ toàn trường 2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

213.  H6.06.05.16 
Một số chứng chỉ NVSP, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, 

chứng chỉ bồi dưỡng khoa phòng trường đại học cao đẳng 
2019 - 2024 Khoa TLGD 

 

214.  H6.06.05.17 Biên bản họp Bộ môn 2019 - 2024 Khoa TLGD  

Tiêu chí: 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc cua GV, nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ 

trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

215.  H6.06.06.01 Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 

Số 56/2015/NĐ-

CP ngày 

09/06/2015 

Chính phủ 

 

216.  
H6.06.06.02 

 

Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 

Số 

36/2014/TTLT-

BGDĐT-BNV 

ngày 28/11/2014 

Bộ GD-ĐT 

và Bộ Nội 

vụ 

 

Thông tư Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy  

trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 

Số 40/2020/TT- 

BGD&ĐT ngày 

26/10/2020 

Bộ Giáo dục 

và đào tạo 

 

217.  
H6.06.06.03 

 

Thông tư 47 quy định chế độ làm việc đối với giảng viên năm 2014 

 

Số 47/2014/TT-

BGDĐT ngày 

31/12/2014 

Bộ GD-ĐT 

 

Thông tư 20 Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học năm 2020 

 

Số 20/2020/TT-

BGDĐT ngày 

27/07/2020 

Bộ GD-ĐT 

 

218.  H6.06.06.04 Quy định Công tác thi đua, khen thưởng của Trường ĐHSPHN năm 2019 
Quyết định số 

2145/QĐ-

Trường 

ĐHSPHN 
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ĐHSPHN ngày 

06/05/2019 

219.  H6.06.06.05 Danh sách kiêm nhiệm khoa TLGD 2019 - 2024 Khoa TLGD  

220.  H6.06.06.06 Công văn v/v Bình xét thi đua và công tác khen thưởng năm học 2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

221.  H6.06.06.07 

Thông báo v/v Kết quả bình xét các danh hiệu thi đua cơ sở, giai đoạn 2019 – 2024 2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

Thông báo v/v Kết quả bình xét đề nghị danh hiệu thi đua cấp bộ và khen thưởng các 

cấp từ  năm 2019 – 2024 
2019 - 2024 

Trường 

ĐHSPHN 

 

222.  H6.06.06.08 
Giải thưởng nghiên cứu khoa học và khen thưởng thành tích hướng dẫn sinh viên nghiên 

cứu khoa học 
2019 - 2024 

Trường 

ĐHSPHN 

 

223.  H6.06.06.09 Quyết định khen thưởng bài báo Quốc tế 

441/TB-

ĐHSPHN-KHCN 

ngày 5/9/2019 

Trường 

ĐHSPHN 

 

1033/ĐHSPHN-

KHCN, ngày 

6/12/2019 

Trường 

ĐHSPHN 

 

224.  H6.06.06.10 Công văn v/v góp ý Dự thảo “Quy định về công tác thi đua khen thưởng“ 

279/ĐHSPHN-

TCCB, ngày 

26/6/2017 

Trường 

ĐHSPHN 

 

225.  H6.06.06.11 Biên bản công tác thi đua khen thưởng của Khoa 2019 - 2024 Khoa TLGD  

226.  H6.06.06.12 
Báo cáo thống kê các đề tài/công trình/sản phẩm NCKH hằng năm của giảng viên, 

khoa TLGD từ 2019 - 2024 
2019 - 2024 Khoa TLGD 

 

227.  H6.06.06.13 BB tổng hợp ý kiến góp ý cho báo cáo tổng kết của Trường 2019 - 2024 Khoa TLGD  

228.  H6.06.06.14 Biên bản dự giờ 2019 - 2024 Khoa TLGD  

229.  H6.06.06.15 Phiếu khảo sát và kết quả khả sát giảng viên 2019 - 2024 Khoa TLGD  

Tiêu chí: 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên và nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để  

cải tiến chất lượng 
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230.  H6.06.07.01 

Quy định về hoạt động NCKH của trường ĐHSPHN 

QĐ số 856/QĐ-

ĐHSPHN-KHCN 

ngày 06/03/2017 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh 

QĐ số 3245/QĐ-

ĐHSPHN-KHCN 

ngày 30/7/2021 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐHSP v/v thành lập “Quỹ hỗ trợ khen thường 

khoa học công nghệ” cho các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu 

khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường ĐHSPHN 

QĐ số 274/QĐ-

ĐHSPHN-KH 

ngày 9/2/2009 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Quyết định v/v điều chỉnh tên gọi “Quỹ hỗ trợ khen thường khoa học & công nghệ”của 

Trường ĐHSPHN 

QĐ số 844/QĐ-

ĐHSPHN-KH 

ngày 12/3/2019 

Trường 

ĐHSPHN 

 

231.  H6.06.07.02 Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu khoa học 

Số 37/2014/TT-

BKHCN ngày 

12/12/2014 

Bộ khoa học 

công nghệ 

 

QĐ số 11608/QĐ- 

ĐHSPHN ngày 

31/12/2015 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Số 

4430/2018/BGDD

T-KHCNMT ngày 

25/9/2018 

Bộ 

GD&ĐT- 

Bộ khoa học 

công nghệ 

môi trường 

 

Số 1498/ĐHSP-

KHCN ngày 

31/10/2019 

Trường 

ĐHSPHN 

 

232.  H6.06.07.03 
Hợp đồng triển khai đề tài, dự trù kinh phí, BB họp đánh giá, nghiệm thu của đề tài 

Trường, Bộ 
2019 - 2024 Khoa TLGD 

 

233.  H6.06.07.04 Sổ tay NCKH/Danh sách bài báo, đề tài 2019 - 2024 Khoa TLGD  
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234.  H6.06.07.05 Công văn v/v tổng kết công tác NCKH hằng năm 2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

235.  H6.06.07.06 Bản mô tả vị trí công việc của  GV 2019 - 2024 Khoa TLGD  

236.  H6.06.07.07 Hồ sơ năng lực của giảng viên khoa 2019 - 2024 Khoa TLGD  

237.  H6.06.07.08 Khen thưởng NCKH của GV 2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

238.  H6.06.07.09 Kết quả đánh giá phân loại giảng viên hàng năm 2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

239.  H6.06.07.10 

Quyết định về việc ban hành quy định thời gian làm việc của công chức viên chức và 

người lao động (QĐ số 857/QĐ-DHSPHN ngày 6/3/2017) 

QĐ số 857/QĐ-

ĐHSPHN-TCCB 

ngày 6/3/2017  

Trường 

ĐHSPHN 

 

 

Quyết định về việc ban hành quy định thời gian làm việc của công chức viên chức và 

người lao động (QĐ số 2878/QĐ-DHSPHN ngày 26/5/2017) 

QĐ số 2878//QĐ-

ĐHSPHN-TCCB 

ngày 26/5/2017 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc 

đối với giảng viên của trường ĐHSP HN (Số QĐ số 8227/QĐ-ĐHSPHN-TCCB, 

24/10/2018) 

QĐ số 8227/QĐ-

ĐHSPHN-TCCB, 

24/10/2018 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Quyết định về việc ban hành quy định thời gian làm việc đối với giảng viên Trường 

ĐHSPHN (QĐ số 3422/QĐ-DHSPHN ngày 26/8/2020) 

QĐ số 3422/QĐ-

DHSPHN ngày 

26/8/2020 

Trường 

ĐHSPHN 

 

240.  H6.06.07.11 

Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu Khoa học Quốc tế TLH- GDH vì sự phát triển học sinh và 

nhà trường hạnh phúc 
2020 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Tâm lý học, Giáo dục học trong bối cảnh biến đổi 

xã hội 
2023 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 

Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được 

thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKHvà các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

241.  H7.07.01.01 
Quyết định về việc phê duyệt và ban hành kế hoạch chiến lược của Trường ĐHSPHN 

giai đoạn năm 2017-2022, tầm nhìn 2030 

Quyết định số 

3367/QĐ-

Trường 

ĐHSPHN 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

ĐHSPHN ngày 

15/10/2011 

Quyết định số 

10882/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

29/10/2019 

242.  H7.07.01.02 

 Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 

Số 102/ĐHSPHN-

TCCB ngày 

24/3/2015 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Nghị quyết về việc thông qua Đề án vị trí việc làm của Trường ĐHSPHN 

Mô tả danh mục vị trí việc làm 2019 

Số 17/ NQ-HĐT 

ngày 23 tháng 12 

năm 2019 

Hội đồng 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường ĐHSP Hà Nội 
Số 40/NQ- HDT 

ngày 12/10/2020 

Hội đồng 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường ĐHSP Hà Nội 
Số 01/NQ- HDT 

ngày 04/1/2021 

Hội đồng 

Trường 

ĐHSPHN 

 

- Đề án vị trí việc làm  2021 (Số 1591 ngày 4 tháng 10 năm 2021) 

- Số 1591 ngày 4 

tháng 10 năm 

2021 

 

Trường 

ĐHSPHN 

 

243.  H7.07.01.03 
Quy định tiểu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc đối với viên chức hành chính, người 

lao động của trường ĐHSPHN 

Số 859/QĐ-

ĐHSPHN-TCCB 

ngày 06/03/2017 

Trường 

ĐHSPHN 

 

 

244.  H7.07.01.04 Quy định số lượng người làm việc tại văn phòng các khoa 

20/TB- ĐHSPHN-

TCCB ngày 

10/1/2019 

Trường 

ĐHSPHN 

 

 

245.  H7.07.01.05 
Danh sách đội ngũ nhân viên hỗ trợ thống kê hàng năm giai đoạn 2019 - 2024 (thể hiện 

rõ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm) 
2019 - 2024 Khoa TLGD 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Phòng 

TCCB 

246.  H7.07.01.06 
Hồ sơ, lý lịch của chuyên viên (giáo vụ, văn phòng) khoa TLGD (Sơ yếu lý lịch, hợp 

đồng lao động, văn bằng, chứng chỉ) 
2019 - 2024 Khoa TLGD 

 

247.  H7.07.01.07 Danh sách đội ngũ chuyên viên (giáo vụ, văn phòng) khoa TLGD 2019 - 2024 Khoa TLGD  

248.  H7.07.01.08 Báo cáo khảo sát mức độ đáp ứng của cán bộ hành chính 2019 - 2024 TTĐBCL  

249.  H7.07.01.09 Báo cáo khảo sát chất lượng ngành/ khóa đào tạo 2019 - 2024 TTĐBCL  

250.  H7.07.01.10 Bản mô tả công việc của chuyên viên (giáo vụ, văn phòng) khoa TLGD 2019 - 2024 Khoa TLGD  

251.  H7.07.01.11 Bảng phân tích/dự báo nhu cầu về đội ngũ nhân viên để đáp ứng nhu cầu về đào tạo 2019 - 2024 Khoa TLGD  

252.  H7.07.01.12 Các kế hoạch thực hiện việc quy hoạch đội ngũ nhân viên 2019 - 2024 Khoa TLGD  

Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

253.  
 

H7.07.02.01 
Quy chế tuyển dụng viên chức của trường ĐHSP Hà Nội 

QĐ số 1193/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

06/04/2015 

Trường 

ĐHSPHN 

 

254.  H7.07.02.02 

- Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ lãnh 

đạo quản lý 

- Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý 

2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

255.  H7.07.02.03 Các quyết định tuyển dụng và điều chuyển của nhân viên Khoa TLGD 2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

256.  H7.07.02.04 Bản mô tả công việc của nhân viên 2019 - 2024 Khoa TLGD  

257.  H7.07.02.05 Sổ tay nhân viên 2019 - 2024 Khoa TLGD  

258.  H7.07.02.06 Hồ sơ của đội ngũ nhân viên 2019 - 2024 Khoa TLGD  

259.  

 

H7.07.02.07 

 

Phiếu tự chấm điểm cho công chức, viên chức tháng 2019 - 2024 

Khoa TLGD 

 

Biên bản họp tháng đánh giá phân loại viên chức  2019 - 2024  

Kết quả đánh giá, xếp loại chuyên viên hằng năm (2019 - 2024) 2019 - 2024  

260.  H7.07.02.08 Bản đăng ký của chuyên viên về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 2019 - 2024 Khoa TLGD  

261.  H7.07.02.09 Bản khảo sát nhu cầu và ý kiến các bên liên quan về vị trí việc làm 2019 - 2024 
TT Đảm bảo 

chất lượng 

 

262.  H7.07.02.10 
Các thông tin tuyển dụng, bổ nhiêm, điều chuyển nhân viên được công khai trên trang 

điện tử của CSGD/Khoa, bảng tin, email nội bộ… 
2019 - 2024 

Trường 

ĐHSPHN 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá 

263.  H7.07.03.01 
Quy định đánh giá phân loại đơn vị, công chức và người lao động của trường 

ĐHSPHN  

QĐ số 861/QĐ-

ĐHSPHN-TCCB 

ngày 06/03/2017 

Trường 

ĐHSPHN 

 

264.  H7.07.03.02 Quy định Công tác thi đua, khen thưởng của Trường ĐHSPHN năm 2019 

Quyết định số 

2145/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

06/05/2019 

Trường 

ĐHSPHN 

 

265.  H7.07.03.03 Quy chế chi tiêu nội bộ 

Quyết định số 

2817/ĐHSPHN-

PQT ngày 

22/5/2017 

Trường 

ĐHSPHN 

 

266.  H7.07.03.04 
Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc 

 

Số 5030/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

10/09/2014 

Trường 

ĐHSPHN 

 

267.  H7.07.03.05 Kết quả đánh giá, xếp loại chuyên viên hằng năm 2019 – 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

268.  H7.07.03.06 Mẫu phiếu và Báo cáo mức độ đáp ứng của cán bộ hành chính 2019 
TT Đảm bảo 

chất lượng 

 

269.  H7.07.03.07 Phiếu tự đánh giá và phân loại viên chức năm học 2019 – 2024 Khoa TLGD  

270.  H7.07.03.08 Biên bản họp nhận xét đánh giá, xếp loại chuyên viên hàng năm  2019 – 2024 Khoa TLGD  

271.  H7.07.03.09 
Quyết định 05/QĐ-ĐHSPHN áp dụng từ năm học 2021-2022 về đánh giá phân loại 

công chức, viên chức, NLĐ. 

Quyết định số 

05/QĐ- ĐHSPHN 

ngày 04/01/2022 

Trường 

ĐHSPHN 

 

Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

272.  H7.07.04.01 
Kế hoạch đào tạo của Trường  

Các văn bản cử đi học, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ chuyên viên 
2019 - 2024 

Khoa 

TLGD/ 

Phòng 

TCCB 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

273.  H7.07.04.02 Bản kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên 2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 

 

274.  H7.07.04.03 CV lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các đơn vị 2017-2022  
CV Số 

174/ĐHSPHN ngày 

18/4/2017) 

Trường 

ĐHSPHN 

 

275.  H7.07.04.04 
Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 

2022  

Số 17/ĐHSPHN-

TCCB 14/01/2022 
Trường 

ĐHSPHN 

 

276.  H7.07.04.05 
BC công tác đào tạo, bỗi dưỡng năm 2023 và kế hoạch đào tạo, BD năm 2024  

 

Số 511/ĐHSPHN-

TCCB ngày 

06/12/2023 

Trường 

ĐHSPHN 

 

277.  H7.07.04.06 
Bản phân tích, đánh giá nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên 
2019 - 2024 Khoa TLGD 

 

278.  H7.07.04.07 Bản đăng kí của nhân viên về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 2019 - 2024 Khoa TLGD  

279.  H7.07.04.08 Một số văn bằng, chứng chỉ của nhân viên sau học tập bồi dưỡng 2019 - 2024 

Khoa 

TLGD/ 

Phòng 

TCCB 

 

280.  H7.07.04.09 
Danh sách thống kê đội ngũ chuyên viên  được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ các năm từ năm 2019 - 2024 
2019 - 2024 Khoa TLGD 

 

281.  H7.07.04.10 Tổng hợp kinh phí đào tạo bồi dưỡng 2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 
 

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào 

tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

282.  
H7.07.05.01 Quy định về Công tác thi đua khen thưởng của Trường ĐHSPHN  

Số 2145 /QĐ-

ĐHSPHN ngày 

06/5/2019 

Trường 

ĐHSPHN 

 

283.  

H7.07.05.02 Quyết định v/v Thành lập Tổ kiểm tra hành chính và Công vụ  

Số 3148 /QĐ-

ĐHSPHN, 

05/6/2017 

Trường 

ĐHSPHN 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

284.  

H7.07.05.03 Công văn v/v góp ý Dự thảo “Quy định về công tác đánh giá cán bộ 

Số 441/ĐHSPHN-

HCTH ngày 

09/10/2015 

Trường 

ĐHSPHN 

 

285.  H7.07.05.04 Bản mô tả vị trí công việc 2019 - 2024 Khoa TLGD  

286.  H7.07.05.05 Biên bản họp Khoa TLGD phân công nhiệm vụ đầu năm học 2019 - 2024 Khoa TLGD  

287.  H7.07.05.06 Khen thưởng, giấy khen của chuyên viên  2019 - 2024 Khoa TLGD  

288.  H7.07.05.07 Kế hoạch cá nhân của nhân viên 2019 - 2024 Khoa TLGD  

289.  H7.07.05.08 

Biên bản công tác thi đua khen thưởng của Khoa TLGD 2019 - 2024 Khoa TLGD  
Thông báo v/v Kết quả bình xét các danh hiệu thi đua cơ sở năm học từ năm 2019 – 

2024 
2019 - 2024 

Trường 

ĐHSPHN 
 

Thông báo v/v Kết quả bình xét đề nghị danh hiệu thi đua cấp bộ và khen thưởng các 

cấp năm học từ năm 2019 – 2024 
2019 - 2024 

Trường 

ĐHSPHN 
 

290.  H7.07.05.09 Quy chế chi tiêu nội bộ  2019 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 
 

Tiêu chuẩn 8 - Người học và hoạt động hỗ trợ người học 
Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật 

291.  H8.08.01.01 

Đề án tuyển sinh hàng năm 2017 - 2021 
Trường 

ĐHSPHN 
 

Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp 

nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy 

03/2015/TTBGD, 

26/02/2015 

03/2016/TTBGD, 

14/ 3/ 2016 

05/2017/ 

TTBGDĐT, 

25/01/2017 

 

Bộ GD&ĐT 

 

292.  H8.08.01.02 Cơ sở dữ liệu, thống kê kết quả tuyển sinh 2017 -  2021 

- Trường 

ĐHSPHN 

- Khoa TL-

GDH 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

293.  H8.08.01.03 

Thông báo/ kế hoạch tuyển sinh, tờ rơi, trang thông tin điện tử của Trường/ Khoa: 

+ Trang thông tin tuyển sinh của Nhà trường: http://tuyensinh.hnue.edu.vn/ 

+ Thông báo tuyển sinh trên website của khoa http://psyc.hnue.edu.vn/tuyen-sinh 

2017 -  2021 

Trường 

ĐHSPHN 

- Khoa 

TLGDH 

 

294.  H8.08.01.04 Phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực hàng năm 2017-2022 
Trường 

ĐHSPHN 

 

295.  H8.08.01.05 
Dữ liệu hàng năm về ý kiến của các bên liên quan trong việc xây dựng chính sách 

tuyển sinh 
2017-2022 

Khoa TL-

GDH 

 

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được đánh giá 

296.  H8.08.02.01 Đề án tuyển sinh hàng năm 2017 – 2021 
Trường 

ĐHSPHN 
 

297.  H8.08.02.02 
Dữ liệu về ý kiến của các bên liên quan trong việc xây dựng, rà soát, đánh giá tiêu chí 

và phương pháp tuyển chọn người học 
 

Khoa TL-

GDH 

 

 

298.  H8.08.02.03 Thông tư, quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Thông tư số 

05/2017/TT-

BGDĐT ngày 25 

tháng 01 năm 

2017; 

- Thông tư số 

07/2018, ngày 01-

3-2018; 

- Thông tư số 

02/2019, ngày 

28/02/2019 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 

http://tuyensinh.hnue.edu.vn/
http://psyc.hnue.edu.vn/tuyen-sinh
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

- Thông tư Số: 

09/2020/TT-

BGDĐT, ngày 

07/05/2020 

- Thông tư số 

16/2021/TT-

BGDĐT, ngày 01 

tháng 6 năm 2021 

299.  H8.08.02.04 
Văn bản đánh giá công tác tuyển sinh hàng năm (Biên bản họp Hội đồng khoa học của 

khoa TL-GDH về công tác tuyển sinh từ năm 2017 đến năm 2021) 
2017 - 2021 

Khoa TL-

GDH 
 

Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học 

300.  H8.08.03.01 
Quy chế/ quy định đào tạo 

(Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHSPHN) 

Số 

8635/QĐĐHSPH

N-ĐT Trường 

ĐHSPHN 267 

ngày 24/9/2015 Số 

9779/QĐĐHSPH

N ngày 

07/12/2017 

Trường 

ĐHSPHN 

 

 

301.  H8.08.03.02 

Văn bản quy định về chương trình đào tạo được phê duyệt, trong đó, quy định rõ khối 

lượng học tập của người học: 

+ Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ đại học, cao đẳng (2009) 

+ Sổ tay sinh viên (2017 - 2019) 

+ Quy định chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của BGH và các đơn vị (QĐ 

1446/QĐĐHSPHN, 19/4/2016) 

 

 

 

 

- Bộ GD và 

ĐT 

 

- Trường 

ĐHSPHN 

 

302.  H8.08.03.03 
Hệ thống quản lí theo học chế tín chỉ: 

+ Trang đào tạo (daotao.hnue.edu.vn - UNISOF) 
2017-2021 

- Trường 

ĐHSPHN 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

+ Danh mục tài liệu Quy định về công tác cố vấn học tập - Khoa 

TLGD 
303.  H8.08.03.04 Dữ liệu về kết quả học tập của người học hàng năm 2017 - 2021 Khoa TLGD  

304.  H8.08.03.05 Các báo cáo và phản hồi về kết quả, tiến độ học tập và rèn luyện của người học 2017-2021 Khoa TLGD  
Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và  

khả năng có việc làm của người học 

305.  H8.08.04.01 

Các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Ban Giám hiệu 

và các đơn vị: 

- Luật giáo dục số 38/2005/QH11 

- Luật giáo dục số 43/2019/QH14 

 

- Quyết định số 1446/QĐ-ĐHSPHN ngày 19/04/2016 của trường ĐHSP Hà Nội về 

việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của BGH và các 

đơn vị. 

 

- Quyết định số 3056/QĐ-ĐHSPHN về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

nguyên tắc làm việc của BGH và các đơn vị. 

- Luật giáo dục 

ngày 14/06/2005 

và ngày 

14/06/2019 

- Quyết định số 

1446 ngày 

19/04/2016 

- Quyết định số 

3056, ngày 

12/08/2020 

- Quốc hội 

nước 

CHXHCN 

Việt Nam 

- Trường 

ĐHSPHN 

 

306.  H8.08.04.02 Quy định về tư vấn học tập, việc làm, hoạt động hỗ trợ người học  
Trường 

ĐHSPHN 
 

307.  H8.08.04.03 
Bảng tổng hợp các hoạt động người học tham gia vào các câu lạc bộ, nhóm nghiên 

cứu, các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi… 
 Khoa TLGD 

 

308.  H8.08.04.04 
Danh sách các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp/ tổ chức phối hợp, liên kết với cơ sở 

giáo dục trong việc hỗ trợ đào tạo, thực hành, thực tập và tuyển dụng 
 Khoa TLGD 

 

309.  H8.08.04.05 
Phản hồi của người học về chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư vấn học tập, hỗ trợ 

việc làm 
 Khoa TLGD 

 

310.  H8.08.04.06 
Kết quả khảo sát tình trạng có việc làm của người học tốt nghiệp hàng năm và trong 

thời gian đánh giá 
 

Trường 

ĐHSPHN 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lí, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học 

311.  H8.08.05.01 

Sơ đồ bố trí khu hiệu bộ, giảng đường, các phòng/khoa, hội trường, thư viện, khu thực 

hành, thực tập, kí túc xá: 

+ Kế hoạch quy hoạch tổng thể/ Kế hoạch phát triển của Trường (2019) 

+ Nhà thi đấu, sân bóng (2019) 

+ Sơ đồ, cơ sở vật chất kí túc xá sinh viên (2019) 

+ Sơ đồ trường ĐHSPHN, nhà V (2020) 

2019 - 2020 
Trường 

ĐHSP 

 

312.  H8.08.05.02 Dữ liệu về y tế học đường; Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên 

- Thông báo 

456/TB 

ĐHSPHN-YT, 

11/9/2017 

- Thông báo 

431/TB 

ĐHSPHN-YT, 

23/08/2018 

Trường 

ĐHSP 

 

313.  H8.08.05.03 Bảng, biển phổ biến nội quy, quy tắc ứng xử 2020 Khoa TLGD  

314.  H8.08.05.04 Biên bản về phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm 2017  
Trường 

ĐHSP 
 

315.  H8.08.05.05 Phản hồi của người học về kí túc xá 2017 - 2022 Khoa TLGD  

Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị 
Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

316.  H9.09.01.01 Sơ đồ nhà trường 2019 - 2023 
Trường 

ĐHSP 

 

317.  H9.09.01.02 Báo cáo kiểm kê cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường 2019 - 2023 
Trường 

ĐHSPHN 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

318.  H9.09.01.03 Sơ đồ phòng học tại các giảng đường 2019 - 2023 
Trường 

ĐHSPHN 
 

319.  H9.09.01.04 
Trung tâm nghiên cứu và phát triển nghiệp vụ sư phạm (Quyết định làm việc trung tâm 

và danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị) 
2019 - 2023 

Trường 

ĐHSPHN 
 

320.  H9.09.01.05 Bản vẽ hội trường 11-10 2019 - 2020 ĐHSPHN  

321.  H9.09.01.06 Phòng thí nghiệm thực hành, cơ sở vật chất  ĐHSPHN  

322.  H9.09.01.07 Bản vẽ nhà thi đấu, ký túc xá và sân vận động  

Ký túc xá 

Sân vận 

động 

Nhà thi đấu 

ĐHSPHN 

 

323.  H9.09.01.08 Sơ đồ trung tâm thông tin thư viện  ĐHSPHN  

324.  H9.09.01.09 Báo cáo kiểm kê cơ sở vật chất trang thiết bị  ĐHSPHN  

325.  H9.09.01.10 Nhật ký sử dụng tại các phòng thí nghiệm  ĐHSPHN  

326.  H9.09.01.11 Sổ đăng ký sử dụng phòng học  ĐHSPHN  

327.  H9.09.01.12 Quy chế chi tiêu nội bộ 

QĐ số 3568/QĐ – 

ĐHSPHN ngày 13 

tháng 9 năm 2021;  

 

QĐ 5817/QĐ – 

ĐHSPHN – 

KHTC ngày 26 

tháng 12 năm 

2023 

ĐHSPHN 

 

328.  H9.09.01.13 Danh mục thiết bị mua sắm thường xuyên 

Kế hoạch dự toán 

kinh phí về việc 

mua mới bổ sung, 

sửa chữa tài sản 

Phòng Kế 

hoạch tài 

chính  
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

thiết bị từ năm 

2019 đến 

26/4/2024 

329.  H9.09.01.14 Dự toán chi tiết kinh phí 2019 – 2020 về đầu tư cơ sở vật chất 2019 - 2020 
Phòng Quản 

trị 
 

330.  H9.09.01.15 Phòng học D2, D3, V, K 2010 - 2022 
Phòng Quản 

trị 
 

331.  H9.09.01.16 Nội quy giảng đường 2019 - 2022 
Phòng Quản 

trị 
 

332.  H9.09.01.17 Ý kiến phản hồi về cơ sở vật chất 
1176/ĐHSPH N-

KHCN 
TT Đảm bảo 

chất lượng 
 

Tiêu chí 9.2.  Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

333.  H9.09.02.01 

Chức năng, nhiệm vụ của TTTTTV 

Sơ đồ bố trí thư viện (Sơ đồ tổng thể)  

Sơ đồ các phòng chức năng của thư viện 

 2019 Thư viện 

 

334.  H9.09.02.02 Danh sách tài sản của thư viện hàng năm 2019 - 2021 Thư viện  

335.  H9.09.02.03 
Báo cáo tổng kết hoạt động của thư viện hàng năm Thống kê các Hội nghị chuyên đề, 

triển lãm, trưng bày giới thiệu sách 
2019 - 2021 Thư viện 

 

336.  H9.09.02.04 
Nội quy và hướng dẫn tra cứu tài liệu và sử dụng thiết bị tại thư viện (Nội quy, quy 

định của TTTV,Hướng dẫn tra cứu tài liệu ,Tài liệu hướng dẫn khai thác thư viện số, 

Các thông báo khai thác sử dụng thư viện, tập huấn sử dụng phần mềm tra cứu) 
2019,  2020 Thư viện 

 

337.  H9.09.02.05 
Hồ sơ phần mềm thống kê và theo dõi việc sử dụng tài liệu của thư viện (Giao diện 

website thư viện, các đề nghị liên quan đến việc nâng cấp, sử dụng phần mềm) 
2019 

TT thông tin 

thư viện 
 

338.  H9.09.02.06 Hợp đồng cung cấp cơ sở dữ liệu điện tử Proquest Central/ Turnitin  2019, 2020 
TT thông tin 

thư viện 
 

339.  H9.09.02.07 
Danh mục tài liệu phục vụ đào tạo cho hệ Cử nhân Tâm lý học (danh mục tài liệu có 

trong đề cương chi tiết, danh mục tài liệu của Khoa) 
 2020 

TT thông tin 

thư viện 

khoa TLGD 

 

340.  H9.09.02.08 Thông báo mua bổ sung tài liệu hàng năm (Danh sách tài liệu được bổ sung hàng năm) 2023   
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

341.  H9.09.02.09 
Hồ sơ kinh phí đầu tư cho thư vện (Dự toán kinh phí hàng năm, các đề nghị mua vật 

tư , bảng thống kê nguồn kinh phí đầu tư bổ sung tài liệu cho thư viện, một số Hợp 

đồng mua tài liệu bổ sung hàng năm) 
2019 - 2024 

Phòng Kế 

hoạch tài 

chính 

 

342.  H9.09.02.10 Bảng thống kê số liệu công tác phục vụ bạn đọc 2019 - 2021 Khoa TLGD  

343.  H9.09.02.11 Thống kê danh mục sách tham khảo của Phòng tư liệu khoa TLGD 2019 - 2021 Khoa TLGD  

344.  H9.09.02.12 Báo cáo khảo sát của trung tâm thông tin thư viện 2022 - 2023 
Trung tâm 

thư viện 

 

Tiêu chí 9.3.  Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

345.  H9.09.03.01 Hồ sơ về sơ đồ các phòng thực hành, phòng thí nghiệm chuyên đề của Trường    

346.  H9.09.03.02 Phòng thực hành tại trung tâm nghiệp vụ sư phạm 2019   

347.  H9.09.03.03 Phòng thực hành công nghệ thông tin 2019 
Khoa công 

nghệ thông 

tin 

 

Tiêu chí 9.4.  Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và 

nghiên cứu. 

348.  H9.09.04.01 Hồ sơ thống kê số lượng máy tính hàng năm của trường/ khoa 

- Danh mục thiết 

bị 2020 

- Danh mục thiết 

bị 2021 

- Danh mục thiết 

bị mới 2022 

- Báo cáo kiểm kê 

TSCĐ 2019 

- Kiểm kê TSCĐ 

2020 

- Danh mục CSVC 

phòng học trực 

tuyến(2019)  

Trường 

ĐHSP 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

- Công khai CSVC 

trường ĐHSP 

2022 - 2023 

Hình ảnh CNTT 

và phòng máy 

2019, 2020, 2021, 

2022 

349.  H9.09.04.02 Sơ đồ mạng của trường 2021 
Trường 

ĐHSPHN 
 

350.  H9.09.04.03 Hợp đồng cung cấp dịch vụ Internet giữa Trường ĐHSPHN và các nhà mạng 

 2019 

-Số 313-

TM/ĐHSPHN 

ngày 9/3/2023 

- Số 1262 TM-

ĐHSPHN ngày 

7/9/2023 

HĐ cung cấp dịch 

vụ VNPT năm 

2020 

HĐ 25/1/2021 về 

thuê dịch vụ 

Internet 

 

Trường 

ĐHSP 

 

351.  H9.09.04.04 Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. 

2017- 2019 

- HD theo QĐ 

3193/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

6/6/2017 

TT CNTT 

Trường 

ĐHSPHN 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

- QĐ số 3198/ 

QĐ-ĐHSPHN 

ngày 6/6/2017 

- Số 

241/ĐHSPHN-

CNTT  ngày 

17/5/2021 

352.  H9.09.04.05 Quy chế quản lý hệ thống mạng và sử dụng dịch vụ mạng của Trường ĐHSPHN. 2017, 2019 
TT CNTT 

Trường 

ĐHSPHN 

 

353.  H9.09.04.06 Hồ sơ về các phần mềm quản lý, đào tạo … 

-CV 3562/QĐ – 

ĐHSPHN ngày 

18/8/2022 

- HĐ sử dụng 

Zoom bản quyền 

2021 

- Triển khai HĐ số 

481/ĐHSPHN 

tháng 1/2023 

TT CNTT 

Trường 

ĐHSPHN 

 

354.  H9.09.04.07 Hồ sơ về triển khai Hệ thống học trực tuyến 

Số 68/TB triển 

khai CV 406 Bộ 

GD ngày 

14/2/2020 

Số 347/TB triển 

khai học qua mạng 

hệ VHVL 

Số 1639/ TB -

ĐHSPHN học qua 

mạng 26/8/2020 

TT CNTT 

Trường 

ĐHSPHN 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Số 9047 thành lập 

tổ LMS ngày 

23/8/2019 

Số 339 

QĐ/ĐHSPHN về 

lớp nâng cao dạy 

trực tuyến 

10/2/2020 

Giao diện phần 

mềm dạy học trực 

tuyến 

355.  H9.09.04.08 Quy định về chức năng nhiệm vụ của TTCNTT 
QĐ số 3056/QĐ – 

ĐHSPHN  ngày 

12/8/2020 

TT CNTT 

Trường 

ĐHSPHN 

 

356.  H9.09.04.09 
Giấy tờ theo dõi việc vận hành và bảo trì phòng máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ 

thống mạng truyền thông, trang thông tin điện tử 

2019-2021 

 

-QĐ số 552b/ HĐ-

ĐHSPHN ngày 

28/12/2020 

 

Số 605 HD-

ĐHSPHN ngày 

15/12/2021 

TT CNTT 

Trường 

ĐHSPHN 

 

357.  H9.09.04.10 Hồ sơ Thống kê nguồn kinh phí đầu tư cho hệ thống CNTT 

2019-2021 

-Báo cáo NC khả 

thi ứng dụng 

CNTT Tháng 

12/2022 

TT CNTT 

Trường 

ĐHSPHN 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

- Số 30 -TTr-

ĐHSPHN ngày 

9/6/2022 

- Số 29 – 

BC/ĐHSPHN 

ngày 9/6/2022 

Số 4790b/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

18/10/2021 

358.  H9.09.04.11 Quyết định nâng cao CSVC và hạ tầng CNTT 

-Số 605/ HD -

DHSPHN ngày 

15/12/2021 

-Hợp đồng 

466/HĐ-ĐHSPHN 

ngày 28/9/2020 

- QĐ 4894/QĐ- 

ĐHSPHN ngày 

22/10/2021 

Trường 

ĐHSPHN 

 

359.  H9.09.04.12 Dữ liệu phản hồi về hệ thống công nghệ thông tin 
2019, 2020, 2021, 

2022 
TT Đảm bảo 

chất lượng 
 

Tiêu chí 9.5.  Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật 

360.  H9.09.05.01 Văn bản/Quy định về môi trường và sức khỏe do BGD ban hành về người KT 

 

CV 406/ Bộ GD 

phòng chống 

Covid 13/02/ 2020 

Nghị định số 

80/2017/ NĐ - CP  

ngày 17/7/2017  

Trường 

ĐHSPHN 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Số 2292/KSBT - 

SKMT&YTTH 

ngày 18/8/2023 

Số 1687 Bộ GD 

phòng chống 

Covid ngày 

18/4/2023 

Số 1624 Bộ 

GDĐT an toàn 

thực phẩm ngày 

14/4/2023 

361.  H9.09.05.02 QĐ ban hành quy đinh về an toàn, vê sinh lao động  

2020. 2021. 2022. 

2023 

Báo cáo công tác y 

tế trường học 

20/6/2023 

Báo cáo công tác 

vệ sinh trường số 

37  ngày 

26/5/2020  

Số 335 tăng cường 

phòng chống dịch 

16/7/2021 

Số 58 Tập huấn 

phòng chống dịch 

28/2/2021 

Số 101 phun 

chống muỗi ngày 

21/3/2023 

Trường 

ĐHSPHN 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Số 382 QĐ thành 

lập Đội phòng 

chống Covid 

24/2/2022 

Số 1413 QĐ An 

toàn, vệ sinh lao 

động 27/3/2018 

Số 376 đảm bảo 

AT dịp lễ 2/9 ngày 

30/8/2022 

số 369 phòng 

chống ứng phó 

bão Yagi  ngày 

6/9/2024 

CV 242 tổng về 

sinh toàn trường 

ngày 18/9/2023 

CV 413 bảo vệ 

ANTT ngày nhập 

học Svk70 

13/10/2020 

TB số 200 về việc 

AN ngày 30/4 kí 

ngày 28/4/2021 

CV số 346 phòng 

chống dịch 26/7/ 

2021  

Quy định cụ thể 

của Trường về 

ATVS và PCCC 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

362.  H9.09.05.03 Quy định về phòng cháy và chữa cháy của trường  

- Số 1884/QĐ-

ĐHSPHN 

Biên bản CA Cầu 

Giấy 2023 

2020, 2021. 2022, 

2023 

Biên bản kiểm tra 

phòng cháy chữa 

cháy 2021  

Biên bản kiểm tra 

phòng cháy chữa 

cháy 2022  

Biên bản kiểm tra 

phòng cháy chữa 

cháy 20223 

Số 516 TB đảm 

bảo phòng chống 

cháy nổ 1/11/2022 

Quy định cụ thể 

của Trường về 

ATVS và PCCC 

Trường 

ĐHSPHN 

Công an 

Quận Cầu 

Giấy 

 

363.  H9.09.05.04 Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy  
số 295/QQD-

ĐHSPHN ngày 

19/01/2019 

Trường 

ĐHSPHN 

 

364.  H9.09.05.06 Kiện toàn Ban An toàn-VS lao động  
Trường 

ĐHSPHN 
 

365.  H9.09.05.07 Hợp đồng dịch vụ vệ sinh 

2020-2023 

2020. 2021. 2022 

2023 

 

Trường 

ĐHSPHN 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

HĐ vệ sinh công 

nghiệp 2023 

HĐ số 4263 ngày 

29/9/2023 

HĐ kinh tế 

016.2020 vệ sinh 

2/1/2020 

HĐ số 011.2021 

ngày 31/12/2020 

HĐ số 003.2022 

ngày 31/12/2021 

Phụ lục gia hạn 

hợp đồng VS 008. 

2023 kí ngày 

30/12/2022 

QĐ 5924 chọn nhà 

thầu vệ sinh  ngày 

31/12/2021 

Phụ lục gia hạn 

hợp đồng 

0101/2023 kí ngày 

30/6/2023 

HĐ kinh tế số 074 

ngày 2/1/2020 vệ 

sinh 

366.  H9.09.05.08 Quyết định thành lập phòng y tế 
1998 

Phân công nhiệm 

vụ CB y tế 2021 

Trường 

ĐHSPHN 

 

367.  H9.09.05.09 Công văn kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên, cán bộ Số 17/TB-CĐ Trường 

ĐHSPHN 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

ngày 1/3/2019 

Số 61/TB-CĐ 

ngày 4/5/2019. 

Số 144/TB-CĐ 

ngày 13/5/2019 

Số 45/TB-CĐ 

ngày 10/5/2019 

Khám SK cho sinh 

viên2021. 2023 

Khám sức khoẻ 

cán bộ 2023 

368.  H9.09.05.10 Công văn tập huấn phòng cháy chữa cháy 
2019 

2023 
Trường 

ĐHSPHN 
 

369.  H9.09.05.11 Quy định chức năng nhiệm vụ của phòng bảo vệ phòng bảo vệ 

Quy định chức 

năng, nhiệm vụ 

của phòng bảo vệ 

Số 1446 QĐ-

ĐHSPHN 

19/4/2016 

Trường 

ĐHSPHN 

 

370.  H9.09.05.12 Kết quả phản hồi của người học về vệ sinh an toàn lao động 
2020 

(2023) 
Trường 

ĐHSPHN 
 

Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học 

371.  H10.10.01.01 

Quyết định thành lập TT ĐBCL và KT 

 

Quyết định và chức năng nhiệm vụ của TTĐBCL 

QĐ 437-ĐHSPHN 

ngày 21/3/2005 

Trường 

ĐHSPHN 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

QĐ 3056 -

ĐHSPHN ngày 

12/8/2020 

372.  H10.10.01.02 
Hướng dẫn quy trình thực hiện thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan để xây 

dựng và phát triển CTDH 
QĐ 578 ngày 

10.12.2021 
Trường 

ĐHSPHN 
 

373.  H10.10.01.03 Kết quả phiếu hỏi của SV về chất lượng giảng dạy của giảng viên 2020 - 2024 TT ĐBCL  

374.  H10.10.01.04 
Mẫu phiếu khảo sát về mức độ hài lòng về chất lượng ĐT (dành cho cơ quan/tổ chức 

sử dụng lao động) 
2020 - 2024 TT ĐBCL 

 

375.  H10.10.01.05 Mẫu phiếu khảo sát về CTĐT dành cho giảng viên 2020 - 2024 TT ĐBCL  

376.  H10.10.01.06 Mẫu phiếu khảo sát về CTĐT dành cho cựu sinh viên 2020 - 2024 TT ĐBCL  

377.  H10.10.01.07 Kết quả khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT 2020 - 2024 TT ĐBCL  

378.  H10.10.01.08 Tọa đàm với SV 2020, 2021 
Phòng CT 

HSSV 
 

379.  H10.10.01.09 Biên bản thẩm định chương trình đào tạo 2019 Khoa TLGD  

380.  H10.10.01.10 Phiếu thẩm định chương trình đào tạo 2019 Khoa TLGD  

381.  H10.10.01.11 Phiếu khảo sát của sinh viên ngành TLH 2020 - 2024 Khoa TLGD  

382.  H10.10.01.12 Phiếu khảo sát cơ sở tuyển dụng, thực hành thực tập nghể 2020 - 2024 Khoa TLGD  

383.  H10.10.01.13 Phiếu khảo sát cựu sinh viên ngành TLH 2020 - 2024 Khoa TLGD  

384.  H10.10.01.14 Dữ liệu khảo sát/ báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về CTĐT 2022 TTĐBCL  

385.  H10.10.01.15 Biên bản họp lấy ý kiến của nhà tuyển dụng 2022 Khoa TLGD  

386.  H10.10.01.16 Biên bản họp xin ý kiến của các bên liên quan về chuẩn đầu ra 2019 Khoa TLGD  

387.  H10.10.01.17 Chương trình đào tạo ngành TLH 2020. 2022 
Trường 

ĐHSPHN 
 

388.  H10.10.01.18 Biên bản và hình ảnh tổng kết hoạt động thực hành, thực tập của sinh viên 2020-2024 Khoa TLGD  
Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được thiết lập, được đánh giá và cải tiến 

389.  
H10.10.02.01 

 

- Thông tư số 08 của bộ GDĐT Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, 

đỉnh chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao 

đẳng 

Số 08/2011/TT- 

BGDĐT ngày 

17/2/2011 

Khoa TLGD 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

- Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT về danh mục giáo dục 

- Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT về sửa đổi Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT; 

- Thông tư số 07/2015 của Bộ GDĐT về Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo 

của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, 

thạc sĩ, tiến sĩ 

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình 

độ đại học 

Số 14/2010/TT-

BGDĐT 

Số 32/2013/TT-

BGDĐT 

Số 7/2015/TT-

BDGĐT 

Số 24/2017/TT-

BGDĐT ngày 

10/10/2017 
390.  H10.10.02.02 Biên bản đánh giá và thẩm định quy trình thiết kế và phát triển CTĐT 2019 Khoa TLGD  

391.  H10.10.02.03 
Hướng dẫn Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT trình độ ĐH Trường 

ĐHSPHN 

Số 486b/ HD – 

DHSPHN ngày 

14/10/2019 

Trường 

ĐHSP HN 

 

392.  H10.10.02.04 Quy trình thiết kế và phát triển CTĐT 2019, 2020, 2022 Khoa TLGD  

393.  H10.10.02.05 Chuẩn đầu ra CTĐT 2019 Khoa TLGD  

394.  H10.10.02.06 
- Biên bản đề nghị chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành TLH 

- Biên bản họp rà soát, điều chỉnh CTĐT ngành TLH 
2020, 2022 Khoa TLGD 

 

395.  H10.10.02.07 Tờ trình đề nghị chỉnh sửa chương trình ngành TLH  2022 Khoa TLGD  

396.  H10.10.02.08 Công văn rà soát, điều chỉnh CTĐT 
CV 

607/ĐHSPHN-ĐT 

ngày 16/12/2021 

Phòng Đào 

tạo 

 

397.  
H10.10.02.09 Bản tổng hợp nội dung đã điều chỉnh ở đề cương chi tiết học phần và Bản mô tả 

chương trình đào tạo ngành TLH 
2022 

Khoa TLGD  

398.  H10.10.02.10 Biên bản thẩm định CTĐT ngành TLH 2020, 2022 Khoa TLGD  

399.  H10.10.02.11 Đề cương chi tiết học phần ngành TLH  2020, 2022 Khoa TLGD  

400.  H10.10.02.12 Hợp đồng và thanh lý hợp đồng chỉnh sửa lớn CTĐT 2020 - 2021 Khoa TLGD  
Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và 

phù hợp với chuẩn đầu ra 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

401.  H10.10.03.01 
Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả trong kỳ thi kết thúc học 

phần của Trường ĐHSPN 

QĐ 1067/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

14/5/2020 

Trường 

ĐHSPHN 

 

402.  H10.10.03.02 
Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường 

ĐHSPHN 

QĐ 3980 /QĐ-

ĐHSPHN, ngày 

21.09.2021 

Trường 

ĐHSPHN 

 

403.  H10.10.03.03 
BB Họp Hội đồng khoa về việc rà soát, điều chỉnh phương pháp kiểm tra, đánh giá các 

học phần 
2020 - 2024 Khoa TLGD 

 

404.  H10.10.03.04 Văn bản quy định về việc rà soát, đánh giá quá trình dạy học 2017 Khoa TLGD  

405.  H10.10.03.05 Biểu mẫu chấm dự giờ 2020 - 2024 Khoa TLGD  

406.  H10.10.03.06 
Biên bản dự giờ các tổ 

Biên bản thanh tra giờ giảng 

2020 - 2024 Khoa TLGD  

407.  H10.10.03.07 Biên bản họp của các tổ bộ môn về việc góp ý giờ giảng cho GV 2020 - 2024 Khoa TLGD  

408.  H10.10.03.08 Đề cương chi tiết các học phần ngành TLH 2020, 2022 Khoa TLGD  

409.  H10.10.03.09 Ma trận kỹ năng 2020, 2024 Khoa TLGD  

410.  H10.10.03.10 Phiếu lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên  TTĐBCL  

411.  H10.10.03.11 Báo cáo kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên 2020 - 2024 TTĐBCL  

412.  H10.10.03.12 Biên bản họp tổ bộ môn về hoạt động kiểm tra đánh giá môn học 2020 - 2024 Khoa TLGD  

413.  H10.10.03.13 
Biên bản họp xin ý kiến của các bên liên quan về sự phù hợp kết quả giảng dạy 

với   chuẩn đầu ra 
2020, 2024 Khoa TLGD 

 

414.  H10.10.03.14 Kết quả thi đua khen thưởng hằng năm 2020-2024 Khoa TLGD  

415.  H10.10.03.15 Biên bản họp khoa cuối năm 2020-2024 Khoa TLGD  

416.  H10.10.03.16 Báo cáo tổng kết năm học của khoa 2020-2024 Khoa TLGD  
Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học 

417.  H10.10.04.01 
QĐ v/v điều chỉnh quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và chế độ làm việc đối với giảng viên 

của Trường 

QĐ 4398 /QĐ-

ĐHSPHN-TCCB 

ngày 23/6/2017 

Phòng 

TCCB 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

418.  H10.10.04.02 

Qđ v/v sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và chế độ làm việc đối với giảng 

viên của Trường 

 

QĐ 8227 /QĐ-

ĐHSPHN-TCCB 

ngày 24/102018 

QĐ 2323 

ĐHSPHN-TCCB 

ngày 03/07/2020 

Phòng 

TCCB 

 

419.  H10.10.04.03 Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc đối với giảng viên của Trường 

QĐ 3422/QĐ-

ĐHSPHN-TCCB 

ngày 26/8/2020 

QĐ 556/QĐ-

ĐHSPHN-TCCB 

ngày 11/3/2022 

Phòng 

TCCB 

 

420.  H10.10.04.04 Danh mục thống kê đề tài NCKH 2020 - 2024 
Trường 

ĐHSPHN 
 

421.  H10.10.04.05 Hồ sơ đề tài KHCN của cán bộ khoa 2020 - 2024 Khoa TLGD  

422.  H10.10.04.06 Danh mục thống kê sách, giáo trình của cán bộ khoa 2020 - 2024 Khoa TLGD  

423.  H10.10.04.07 Danh mục thống kê bài báo khoa học 2020 - 2024 Khoa TLGD  

424.  H10.10.04.08 Kế hoạch hội thảo, Biên bản tổ chức hội thảo 2020, 2023 Khoa TLGD  

425.  H10.10.04.09 Kế hoạch NCKH của SV 2020 - 2024 Khoa TLGD  

426.  H10.10.04.10 Báo cáo SV NCKH qua các năm 2020 - 2024 Khoa TLGD  

427.  H10.10.04.11 Kỷ yếu hội thảo các năm 2020, 2023 Khoa TLGD  
Tiêu chí 10.5: Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác)  

được đánh giá và cải tiến 

428.  H10.10.05.01 
Hướng dẫn quy trình, công cụ và phương pháp thu thập, lựa chọn, xử lý, sử dụng thông 

tin phản hồi của các bên liên quan 

Số 84b/HD-

DHSPHN ngày 

24/2/2020; 

TTĐBCL 
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Số 578/HD-

ĐHSPHN ngày 

10.12.2021 

429.  H10.10.05.02 Hướng dẫn sử dụng thư viện 2020 - 2024 
Trung tâm 

thông tin 

thư viện 

 

430.  H10.10.05.03 Các hợp đồng mua bán và tổng hợp kinh phí mua tài liệu 2020 - 2024 
Trung tâm 

thông tin 

thư viện 

 

431.  H10.10.05.04 Phiếu KS và Báo cáo kết quả khảo sát của bạn đọc 2020 - 2024 
Trung tâm 

thông tin 

thư viện 

 

432.  H10.10.05.05 Biên bản kiểm kê tài sản của thư viện 2020 - 2024 
Trung tâm 

thông tin 

thư viện 

 

433.  H10.10.05.06 Nội quy phòng tư liệu khoa 2015 - 2019 Khoa TLGD  

434.  H10.10.05.07 Quy trình quản lý tài khoản Internet dành cho sinh viên 
Văn bản ngày 

15/03/2017 
Trường 

ĐHSPHN 
 

435.  H10.10.05.08 
Quyết định ban hành quy chế quản lý hệ thống mạng và sử dụng dịch vụ mạng của 

trường 

Số 3198/ QĐ-

ĐHSPHN ngày 

6/6/2017 

Trường 

ĐHSPHN 

 

436.  H10.10.05.09 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Trường ĐHSPHN 
Số 3193/ QĐ-

ĐHSPHN ngày 

6/6/2017 

Trường 

ĐHSPHN 

 

437.  H10.10.05.10 Thẩm định và phê duyệt đề án CNTT trường 
Số 12319/QĐ – 

ĐHSPHN ngày 

27/12/2019 

Trung tâm 

CNTT 

 

438.  H10.10.05.11 Công văn cử đi học sử dụng phần mềm CNTT trong dạy học 2021 Khoa TLGD  

439.  H10.10.05.12 Website và fanpage Khoa 2020 - 2024 Khoa TLGD  

440.  H10.10.05.13 Báo cáo tổng kết trung tâm thông tin – thư viện 2020 - 2024   
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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến 

441.  H10.10.06.01 

Quyết định thành lập TT ĐBCL và KT 

 

 

QĐ về việc đổi tên TT ĐBCL&KT thành TT ĐBCL 

 

 

QĐ v/v  quy định chức năng, nhiệm vụ của TTĐBCL 

 

 

QĐ v/v ban hành Quy định bảo đảm chất lượng của Trường ĐHSPHN 

QĐ 437-ĐHSPHN 

ngày 21/3/2005 

QĐ 4573-

ĐHSPHN ngày 

9/7/2018 

QĐ 3056 -

ĐHSPHN ngày 

12/8/2020 

QĐ 5376b – 

ĐHSPHN ngày 

30/11/2021 

Trường 

ĐHSPHN 

 

442.  H10.10.06.02 - Phiếu lấy ý kiến của người học về công tác giảng dạy 2020 - 2024 TTĐBCL  

443.  H10.10.06.03 
- Phiếu khảo sát chất lượng ngành/ khóa đào tạo 

- Phiếu khảo sát CTĐT 
2020 - 2024 

TTĐBCL 

 

 

444.  H10.10.06.04 - Phiếu khảo sát tình hình SV sau tốt nghiệp 1 năm 2020 - 2024 TTĐBCL  

445.  H10.10.06.05 Phiếu lấy ý kiến của cựu người học, GV, nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo 2020 - 2024 TTĐBCL  

446.  H10.10.06.06 Phiếu lấy ý kiến của người học về cán bộ hành chính 2020 - 2024 TTĐBCL  

447.  H10.10.06.07 Phiếu lấy ý kiến của người học về các dịch vụ công 2020 - 2024 TTĐBCL  

448.  H10.10.06.08 

Kết quả đánh giá chất lượng giảng dạy học phần (dựa trên ý kiến phản hồi của sv) 

Kết quả khảo sát chất lượng ngành/ khóa đào tạo 

Kết quả khảo sát CTĐT của GV, cựu SV và nhà tuyển dụng 

2020 - 2024 TTĐBCL 

 

449.  H10.10.06.09 Mẫu phiếu lấy ý kiến của người học về công tác giảng dạy  2020 - 2024 TTĐBCL  

450.  H10.10.06.10 Lấy ý kiến đóng góp về mẫu phiếu khảo sát 

569/ĐHSPHN-

ĐBCL 

22/10/2018 

TTĐBCL 
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451.  H10.10.06.11 Mẫu phiếu lấy ý kiến của người học về công tác giảng dạy năm học  2018-2019 TTĐBCL  

452.  H10.10.06.12 Báo cáo tổng kết năm học của TT ĐBCL 2020 - 2024 TTĐBCL  

453.  H10.10.06.13 Báo cáo khảo sát kết quả thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan 2020 - 2024 TTĐBCL  

454.  H10.10.06.14 Kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng năm học  2020-2021 
Trường 

ĐHSPHN 
 

Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra 

Tiêu chí 11.1. Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

455.  H11.11.01.01 Quy định chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Ban Giám hiệu và các đơn vị 

Quyết định số 

1446/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

19/04/2016 

Trường 

ĐHSPHN 

 

456.  H11.11.01.02 
Quy chế nội bộ Khoa TLGD; 

Quyết định phân công giao nhiệm vụ 
Năm 2016 Khoa TLGD 

 

457.  H11.11.01.03 Quyết định thôi học 2020 - 2024 Khoa TLGD  

458.  H11.11.01.04. Phần mềm quản lý đào tạo 2020 - 2024 
Trường 

ĐHSP HN 

 

459.  H11.11.01.05 Văn bản về Hội đồng xét tốt nghiệp 2020 - 2024 Khoa TLGD  

460.  H11.11.01.06 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường 

ĐHSPHN 

QĐ số 9779/QĐ-

ĐHSPHN ngày 

07/12/2017 

Trường 

ĐHSPHN 

 

461.  H11.11.01.07 Bảng thống kê về tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học Khoa TLGD 2020 - 2024 Khoa TLGD  

462.  H11.11.01.08 Sổ tay theo dõi tốt nghiệp, chậm tốt nghiệp 2020 - 2024 Khoa TLGD  

463.  H11.11.01.09 Sổ tay theo dõi thôi học, bảo lưu 2020 - 2024 Khoa TLGD  

464.  H11.11.01.10 Đối sánh hằng năm về tỉ lệ thôi học, tỉ lệ tốt nghiệp của khoa 2020 - 2024 Khoa TLGD  

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

465.  H11.11.02.01 Phần mềm quản lý đào tạo 
2020- 2024 

Phòng đào 

tạo 

 

466.  H11.11.02.02 Thống kê thời gian tốt nghiệp của SV ngành TLGD 

Thống kê các sinh viên cảnh báo học tập 
2020- 2024 Khoa TLGD 
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  Tiêu chí 11.3. Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

467.  H11.11.03.01 Công văn tổ chức ngày hội việc làm 2018 
2018 

Trường 

ĐHSPHN 

 

468.  H11.11.03.02 Quyết định thành lập Ban Liên lạc Hội Cựu người học Trường ĐHSPHN Số 11967/QĐ-

ĐHSPHN, ngày 

12/12/2019 

Trường 

ĐHSPHN 

 

469.  H11.11.03.03 Văn bản giao nhiệm vụ tham gia khảo sát SV sau tốt nghiệp 2020- 2024 Khoa TLGD  

470.  H11.11.03.04 Dữ liệu khảo sát về việc làm của người tốt nghiệp 2020- 2024 Khoa TLGD 

TTĐBCL 

 

471.  H11.11.03.05 Sổ tay theo dõi tỷ lệ việc làm của sinh viên 2020- 2024 Khoa TLGD  

472.  H11.11.03.06 Các buổi tọa đàm giao lưu với nhà tuyển dụng 2020- 2024 Khoa TLGD  

473.  H11.11.03.07 NCKH về tỉ lệ có việc làm của SV sau tốt nghiệp 2020- 2024 Khoa TLGD  

Tiêu chí 11.4: Loại hình số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát, đối sánh để cải tiến chất lượng 

474.  H11.11.04.01 Kế hoạch tọa đàm NCKH cho SV 2020- 2024 Khoa TLGD  

475.  H11.11.04.02 Văn bản thành lập CLB NCKH sinh viên 2020- 2024 Khoa TLGD  

476.  H11.11.04.03 Kế hoạch NCKH của sinh viên qua các năm 2020- 2024 Khoa TLGD  

477.  H11.11.04.04 Danh sách SV NCKH và GV hướng dẫn qua các năm 2020- 2024 Khoa TLGD  

478.  H11.11.04.05 Văn bản thành lập Hội đồng Khoa học Khoa 2020- 2024 Khoa TLGD  

479.  H11.11.04.06 Kế hoạch chi tiêu kinh phí thường xuyên cho NCKH 2020- 2024 Khoa TLGD  

480.  H11.11.04.07 Quy chế chi tiêu nội bộ Quyết định số 

2817/ĐHSPHN-

PQT ngày 

22/5/2017 

Trường 

ĐHSPHN 

 

481.  H11.11.04.08 Báo cáo Hội nghị NCKH các năm 2020- 2024 Khoa TLGD  

482.  H11.11.04.09 Thống kê danh sách SV tham gia NCKH cấp trường và đạt giải 2020- 2024 Khoa TLGD  

483.  H11.11.04.10 Công văn của Trường ĐHSPHN về tổ chức hội nghị tổng kết NCKH của các năm 
2020- 2024 

Phòng 

KHCN 

 

484.  H11.11.04.11 Các công trình NCKH của sinh viên 2020- 2024 Khoa TLGD  

485.  H11.11.04.12 Bảng phân tích đối sánh qua các năm, và với khoa khác 2020- 2024 Khoa TLGD  
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Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

486.  H11.11.05.01 Hướng dẫn quy trình, công cụ khảo sát của TTĐBCL 2018 TTĐBCL  

487.  H11.11.05.02 - Kết quả khảo sát của SV về chất lượng giảng dạy của5 GV 

- Kết quả khảo sát SV vừa tốt nghiệp về CTĐT, 

- Kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV khi ra trường 

2020- 2024 TTĐBCL 

 

488.  H11.11.05.03 Dữ liệu khảo sát/ báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về CTĐT 2019 TTĐBCL  

489.  H11.11.05.04 Công văn Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm 
2020- 2024 

Trường 

ĐHSPHN 

 

490.  H11.11.05.05 Ban Giám hiệu tọa tàm của SV; 

Tọa đàm của SV Khoa TLGD với ban chủ nhiệm Khoa 2020- 2024 

Đoàn Thanh 

niên 

Khoa TLGD 

 

491.  H11.11.05.06 Mẫu phiếu trưng cầu ý kiến phản hồi của các bên liên quan 2020- 2024   

 


